
Ký bời: TRUNG TÀM CÔNG BÁO 
Email: ttcb.ubndMtphcm.gov.vn 
Cơ quan: VĂN PHONG ỨY BAN NHẢN DÃN. ỦY 
BAN NHẢN DÃN THÀNH PHÔ Hô CHÍ MINH 
Ngày ký: 04-02-2025 11:33:57+07:00 

CỘNG HÒÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
D ọ c  l Ặ p  -  T ự  d u -  H ạ n h  p h ú c  

CÔNG BÁO 
Thành phố Hồ Chí Minh 

Số 93 + 94 Ngày 01 tháng 02 năm 2025 

MỤC LỤC • • 
Trang 

VĂN BẢN PHÁP LUẢT KHÁC 

/V _ _ /V 

UY BAN NHÂN DÂN THANH PHO 

27-12-2024- Quyết định số 6039/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy 
trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực 
Môi trường thuộc phạm vi tiếp nhận của Ban Quản lý Khu 
Công nghệ cao. 

(Đăng từ Công báo số 89 + 90 đến số 95 + 96) 



Ký bởi: TRUNG TÂM CÔNG BÁO 
Email: ttcb.ubnd@tphcm.gov.vn 
Cơ quan: VĂN PHỎNG UY BAN NHÂN DÂN, ỦY 
BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỎ CHÍ MINH 

2 CÔNG BẢO/Số 93+94/Ngày ỊỊỊlr^ 

(Tiếp theo Công báo số 91 + 92) 
QUY TRÌNH ĐÃ TÁI CẤU TRÚC 

QUY TRÌNH 02 
CẤP LẠI GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 6039/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2024 
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

I. THÀNH PHẦN HỒ SƠ 1 

I.1.THÀNH PHẦN HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP MÔI 
TRƯỜNG 

STT Tên hồ sơ Số 
lượng 

Ghi 
chú 

1 
Văn bản đê nghị cấp lại giấy phép môi trường của dự án đầu tư, 
cơ sở (mẫu quy định tại Phụ lục XIII ban hành kèm theo Nghị 
định số 08/2022/NĐ-CP) 

01 Bản 
chính 

2 

Báo cáo đê xuất cấp lại giấy phép môi trường của dự án đầu tư, 
cơ sở được quy định theo từng đối tượng như sau: 
- Báo cáo đê xuất cấp lại giấy phép môi trường của dự án đầu tư 
nhóm II không thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác 
động môi trường (mẫu quy định tại Phụ lục IX ban hành kèm 
theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP); 
- Báo cáo đê xuất cấp lại giấy phép môi trường của cơ sở, khu 
sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp đang 
hoạt động có tiêu chí vê môi trường tương đương với dự án 
nhóm I hoặc nhóm II (mẫu quy định tại Phụ lục X ban hành 
kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP); 
- Báo cáo đê xuất cấp lại giấy phép môi trường của dự án đầu tư 
nhóm III (mẫu quy định tại Phụ lục XI ban hành kèm theo Nghị 
định số 08/2022/NĐ-CP); 
- Báo cáo đê xuất cấp lại giấy phép môi trường của cơ sở đang 
hoạt động có tiêu chí vê môi trường tương đương với dự án 
nhóm III (mẫu quy định tại Phụ lục XII ban hành kèm theo 
Nghị định số 08/2022/NĐ-CP) 

01 Bản 
chính 

1 Căn cứ theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 
của Chính phủ quy định chi tiết một số điêu của Luật Bảo vệ môi trường và Quyết định số 87/QĐ-
BTNMT ngày 14/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường vê việc công bố thủ tục hành chính 
mới ban hành 
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3 

Báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc tài liệu tương đương với báo 
cáo nghiên cứu khả thi của dự án đầu tư theo quy định của pháp 
luật về đầu tư, đầu tư công, đầu tư theo phương thức đối tác 
công tư, xây dựng (riêng đối với dự án đầu tư không thuộc đối 
tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường) 

01 Bản 
sao 

I.2.THÀNH PHẦN HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP MÔI 
TRƯỜNG ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP HỒ SƠ PHẢI CHỈNH SỬA, BỔ SUNG 
THEO YÊU CẦU CỦA CƠ QUAN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG SAU 
KHI THẨM ĐỊNH 

TT Tên hồ sơ Số 
lượng 

Ghi 
chú 

1 

Văn bản đề nghị cấp lại giấy phép môi trường của dự án đầu 
tư, cơ sở (mẫu quy định tại Phụ lục XIII ban hành kèm theo 
Nghị định số 08/2022/NĐ-CP), trong đó giải trình các nội 
dung đã được chỉnh sửa, bổ sung 

01 Bản 
chính 

2 Báo cáo đề xuất cấp lại giấy phép môi trường của dự án đầu 
tư, cơ sở đã được chỉnh sửa, bổ sung 01 Bản 

chính 

II. NƠI TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ, THỜI GIAN VÀ LỆ PHÍ 

a) Nơi tiếp nhận, trả kết quả và thời gian xử lý 

Nơi tiếp nhận và trả kết quả Thời gian xử lý 

- Trực tiếp: tại Bộ phận Một cửa - Ban 
Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố 
Hồ Chí Minh, địa chỉ: Lô T2-3, đường 
D1, phường Tân Phú, thành phố Thủ 
Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. 
- Trực tuyến: tại Cổng dịch vụ công 
trực tuyến của Thành phố 
(http://dichvucong.hochiminhcitv. go. vn) 
và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa -
Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành 
phố Hồ Chí Minh. 

- Tối đa 20 (hai mươi) ngày kể từ ngày 
nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ đối với 
trường hợp theo điểm a khoản 5 Điều 30 
Nghị định số 08/2022/NĐ-CP 
- Tối đa là 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày 
nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ đối với 
trường hợp theo quy định tại điểm b 
khoản 5 Điều 30 Nghị định số 
08/2022/NĐ-CP 
- Tối đa là 15 (mười lăm) ngày kể từ 
ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ đối 
với trường hợp theo quy định tại điểm b 
khoản 5 Điều 30 Nghị định số 
08/2022/NĐ-CP 
- Đối với hồ sơ cấp giấy phép môi trường 
đã được chỉnh sửa, bổ sung (trường hợp 
hồ sơ phải chỉnh sửa, bổ sung theo yêu 

http://dichvucong.hochiminhcitv
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cầu của cơ quan cấp giấy phép môi trường 
sau khi thẩm định): 
+ 10 (mười) ngày kể từ ngày nhận được 
hồ sơ (trường hợp theo điểm a khoản 5 
Điều 30 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP) 
theo quy định điểm a khoản 5 Điều 30 
Nghị định số 08/2022/NĐ-CP . 
+ 10 (mười) ngày kể từ ngày nhận được 
hồ sơ (thuộc thẩm quyền cấp tỉnh) theo 
quy định khoản 6 Điều 29 Nghị định số 
08/2022/NĐ-CP. 
+ 05 (năm) ngày kể từ ngày nhận được hồ 
sơ (thuộc thẩm quyền cấp huyện) theo 
quy định khoản 6 Điều 29 Nghị định số 
08/2022/NĐ-CP. 
+ 05 (năm) ngày kể từ ngày nhận được hồ 
sơ (trường hợp theo quy định tại khoản 8 
Điều 29 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP) 
theo quy định khoản 9 Điều 29 Nghị định 
số 08/2022/NĐ-CP. 

b) Lệ phí (theo quy định tại Nghị quyêt sô 10/2022/NQ-HĐND ngày 08 tháng 
7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân Thành phô quy định về phí thẩm định cấp, cấp 
lại, điều chỉnh giấy phép môi trường trên địa bàn Thành phô Hồ Chí Minh) 

Đối tượng 

Mức phí 
(Đồng/hồ sơ) 

Đối tượng 
Thuộc thẩm quyền Ủy ban 

nhân dân Thành phố 
Thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân 

dân thành phố Thủ Đức 
Đối tượng 1 13.500.000 -

Đối tượng 2 9.600.000 -

Đối tượng 3 19.300.000 9.600.000 

Đối tượng 4 5.800.000 3.500.000 

Đối tượng 5 4.200.000 4.200.000 

Trong đó: 

- Đối tượng 1: Dự án đầu tư đã có quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo 
cáo đánh giá tác động môi trường và thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 4 
Điều 37 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. 
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- Đối tượng 2: Dự án đầu tư đã có quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo 
cáo đánh giá tác động môi trường và không thuộc trường hợp quy định tại điểm b 
khoản 4 Điều 37 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. 

- Đối tượng 3: Dự án đầu tư không thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác 
động môi trường. 

- Đối tượng 4: Cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công 
nghiệp đang hoạt động. 

- Đối tượng 5: 

+ Dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công 
nghiệp không thuộc đối tượng phải vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải; 

+ Dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công 
nghiệp đấu nối nước thải vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung của khu sản 
xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp và đáp ứng các yêu cầu sau: 
không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi 
trường; không thuộc trường hợp phải quan trắc khí thải tự động, liên tục, quan trắc 
định kỳ theo quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính 
phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

Lưu ý: 

- Mức phí không bao gồm chi phí vận chuyển, chi phí lấy mẫu, phân tích mẫu 
chất thải theo quy định. Trong trường hợp cần thiết phải lấy mẫu chất thải thì việc xác 
định số lượng mẫu, chỉ tiêu phân tích mẫu và đơn vị lấy mẫu do Hội đồng thẩm định, 
Tổ thẩm định, Đoàn kiểm tra hoặc Tổ kiểm tra quyết định. 

- Không quy định về đối tượng miễn, giảm phí đối với tất cả các đối tượng. 

III. TRÌNH TỰ XỬ LÝ CÔNG VIỆC 

1) Quy trình cấp lại giấy phép môi trường (cấp tỉnh và cấp huyện): 20 ngày 

a) Quy trình nộp hồ sơ lần đầu: 20 ngày 

Bước 
công 
việc 

Nội dung Trách Thời t ế *
 

m
 

Diễn giải 
Bước 
công 
việc công việc nhiệm gian t ế *

 

m
 

Diễn giải 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

B1 Nộp hồ sơ Cá nhân, Giờ hành Theo mục I Thành phần hồ sơ theo 
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Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Biểu 
mẫu/Kết 

quả 
Diễn giải 

tổ chức chính mục I 

Kiểm tra 
thành 

phần hồ sơ 

Bộ phận 
Tiếp 

nhận và 
Trả kết 

quả 

chính 

Theo mục I 
Theo Mẫu 

BM 01, 
BM 02, 
BM 03 

1. Tiếp nhận trực tiếp: 
- Trường hợp hồ sơ chưa 
đầy đủ và chưa hợp lệ: 
hướng dẫn người nộp hồ 
sơ bổ sung, hoàn thiện hồ 
sơ mục I (không muộn 
hơn 08 giờ làm việc kể từ 
khi hệ thống tiếp nhận) và 
ghi rõ lý do theo BM02 
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ 
và hợp lệ: Tiếp nhận hồ 
sơ, lập Giấy tiếp nhận hồ 
sơ và hẹn trả kết quả trao 
cho người nộp hồ sơ theo 
BM01. Chuyển giao hồ sơ 
đến Phòng chuyên môn 
giải quyết TTHC. Chuyển 
sang bước B2. 
- Trường hợp không đúng 
thẩm quyền, không thuộc 
đối tượng, không đảm bảo 
tính pháp lý hoặc không 
hợp lệ: lập phiếu từ chối 
tiếp nhận giải quyết hồ sơ 
theo BM03. 
2. Tiếp nhận qua Cổng 
Dịch vụ công trực tuyến 
- Kiểm tra tính chính xác, 
đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ; 
kiểm tra thông tin chữ ký 
số để đảm bảo tính xác 
thực, hợp lệ (nếu có). 
- Sau khi kiểm tra, nếu bảo 
đảm các điều kiện để tiếp 
nhận, Công chức Bộ phận 
tiếp nhận và trả kết quả 
tiếp nhận, cấp mã hồ sơ và 
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Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Biểu 
mẫu/Kết 

quả 
Diễn giải 

xử lý hồ sơ theo quy trình, 
chuyển giao hồ sơ đến 
Phòng chuyên môn giải 
quyết TTHC. Chuyển 
sang bước B2. 
- Trường hợp thành phần 
hồ sơ chưa đầy đủ, đúng 
quy định thì thông báo cho 
tổ chức, cá nhân qua tài 
khoản của tổ chức, cá 
nhân qua Cổng Dịch vụ 
công và hướng dẫn đầy 
đủ, cụ thể để tổ chức, cá 
nhân bổ sung hồ sơ theo 
yêu cầu. 
Thời gian tiếp nhận chính 
thức hoặc yêu cầu chỉnh 
sửa, bổ sung không muộn 
hơn 08 giờ làm việc kể từ 
khi hệ thống tiếp nhận, trừ 
thứ 7, chủ nhật và các 
ngày lễ theo quy định. 

B2 Chuyển hồ 
sơ 

Bộ phận 
tiếp nhận 
và trả kết 

quả 

0,25 ngày Theo mục I 

Chuyển hồ sơ cho chuyên 
viên Phòng Quy hoạch -
Xây dựng và Môi trường 
thụ lý hồ sơ. 

B3 Thẩm định 
hồ sơ 

Chuyên 
viên thụ 
lý giải 
quyết 
TTHC 

1,75 ngày Theo mục I 

Chuyên viên thụ lý giải 
quyết TTHC xem xét đối 
tượng và nội dung hồ sơ: 
- Trường hợp hồ sơ chưa 
phù hợp với quy định => 
Chuyển sang B3.1 
- Trường hợp hồ sơ phù 
hợp với quy định thì yêu 
cầu cá nhân/tổ chức nộp 
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Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Biểu 
mẫu/Kết 

quả 
Diễn giải 

phí theo quy định tại mục 
II.b(2). Chuyển sang B3.2 

B3.1 Trả hồ sơ 

Dự thảo 
văn bản 

Chuyên 
viên thụ 
lý giải 
quyết 
TTHC 

03 ngày -

Dự thảo Phiếu trình và nội 
dung văn bản trả hồ sơ do 
chưa phù hợp với quy 
định. Chuyển sang B4 

B3.2 Thẩm định nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

B3.2.1 

Công khai 
nội dung 

báo cáo đề 
xuất cấp 
giấy phép 

môi trường 
trên trang 
thông tin 

điện tử của 
Ban Quản 
lý KCNC 

Văn 
phòng 

KCNC -
Ban Biên 
tập trang 
thông tin 
điện tử 

0,5 ngày 
Theo quy định tại điểm a 
khoản 4 Nghị định số 
08/2022/NĐ-CP. 

B3.2.2 Ban hành Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định/ Tổ thẩm định/ 
Đoàn kiểm tra/ Tổ kiểm tra và thông báo kế hoạch khảo sát thực tế 

B3.2.2.1 

Dự thảo 
Quyết 

định/Thông 
báo 

Chuyên 
viên thụ 
lý giải 
quyết 
TTHC 

0,5 ngày 

Mẫu số 22, 
23, 24, 25 
và 26 Phụ 
lục II ban 
hành kèm 

theo Thông 
tư số 

02/2022/TT-
BTNMT 

Dự thảo Phiếu trình và 
Quyết định thành lập Hội 
đồng thẩm định/ Tổ thẩm 
định/ Đoàn kiểm tra/ Tổ 
kiểm tra hoặc Thông báo 
kế hoạch khảo sát 

B3.2.2.2 

Xem xét, ký 
nội dung 

trình 

Lãnh đạo 
Phòng 
Quy 

hoạch -

0,5 ngày 

Mẫu số 22, 
23, 24, 25 
và 26 Phụ 
lục II ban 
hành kèm 

theo Thông 
tư số 

02/2022/TT-
BTNMT 

Xem xét, ký xác nhận nội 
dung Phiếu trình và dự 
thảo Quyết định/Thông 
báo 

2 Theo khoản 1 Điều 4 Nghị quyết số 10/2022/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2022 về phí thẩm 
định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh "1. Tổ 
chức, cá nhân đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện thẩm định cấp, cấp lại, điều 
chỉnh giấy phép môi trường thực hiện nộp phí thẩm định trong thời gian 05 ngày làm việc tính từ 
ngày nộp hồ sơ... " 
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Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

«s 
ỉ
 % 

a
j
 

*
 

m
 

Diễn giải 

Xây 
dựng và 

Môi 
trường 

B3.2.2.3 Ký duyệt 
ban hành 

Lãnh đạo 
Ban 

Quản lý 
01 ngày Xem xét, ký ban hành 

Quyết định/Thông báo 

B3.2.2.4 

Lấy số 
Quyết 

định/Thông 
báo 

g l ý 
n

n
n

n
 

p
Q

 0,25 ngày Lấy số Quyết định/Thông 
báo, đóng dấu, lưu hồ sơ. 

B3.2.2.5 

Ban hành 
Quyết 

định/Thông 
báo 

Văn 
phòng 
Ban 

Quản lý 

0,25 ngày 

Phát hành Quyết định đến 
các thành viên có tên trong 
Quyết định/Gửi thông báo 
đến tổ chức, cá nhân 

B3.2.2.6 

Tổ chức 
họp Hội 

đồng thẩm 
định/ Tổ 

thẩm định 
hoặc Kiểm 
tra thực tế 
khu vực 

thực hiện 
dự án để 

thẩm định 

Chuyên 
viên thụ 
lý giải 
quyết 
TTHC 

05 ngày 

- Mẫu số 
27, 28, 29 
Phụ lục II 
ban hành 
kèm theo 

Thông tư số 
02/2022/TT-

BTNMT; 
- Mẫu số 
30, 31, 32 
Phụ lục II 
ban hành 
kèm theo 

Thông tư số 
02/2022/TT-

BTNMT 

- Tổ chức hội đồng/tổ 
thẩm định, lập biên bản 
họp hội đồng/tổ thẩm định 
theo Mẫu số 28 Phụ lục II 
ban hành kèm theo Thông 
tư số 02/2022/TT-BTNMT. 
- Tổ chức đoàn/ tổ kiểm 
tra theo Mẫu số 27 Phụ lục 
II ban hành kèm theo 
Thông tư số 02/2022/TT-
BTNMT, lập biên bản 
kiểm tra cấp giấy phép 
môi trường theo Mẫu số 
29 Phụ lục II ban hành 
kèm theo Thông tư số 
02/2022/TT-BTNMT. 
- Tổng hợp ý kiến của 
thành viên trong quá trình 
thẩm định cấp giấy phép 
môi trường nộp về theo 
mẫu số 30, 31 Phụ lục II 
ban hành kèm theo Thông 
tư số 02/2022/TT-BTNMT 
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Bước 
công Nội dung 

công viẹc 
Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Biểu 
mẫu/Kết Diễn giải 

viẹc 

Nội dung 
công viẹc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian qua 

(Bản nhận xét và Phiếu 
thẩm định của Hội đồng 
thẩm định/Tổ thẩm định) 
hoặc mẫu số 32 Phụ lục II 
ban hành kèm theo Thông 
tư số 02/2022/TT-BTNMT 
(Bản nhận xét của Đoàn 
kiểm tra/Tổ kiểm tra tại 
địa điểm triển khai dự án). 

Chuyên viên thụ lý rà soát 
hồ sơ sau khi họp thẩm 
định: 

B3.2.3 
Tổng hợp 

hồ sơ thẩm 
định 

Chuyên 
viên thụ 
lý giải 
quyết 
TTHC 

03 ngày 

- Trường hợp chưa đủ điều 
kiện cấp giấy phép môi 
trường, cần hoàn thiện hồ 
sơ => Chuyển sang 
B3.2.3.1 
- Trường hợp đủ điều kiện 
cấp giấy phép môi trường 
=> Chuyển sang B3.2.3.2 

B3.2.3.1 Trường hợp chưa đủ điều kiện cấp phép hoặc phải chỉnh sửa, bổ sung 

Dự thảo 
văn bản 

Chuyên 
viên thụ 
lý giải 
quyết 
TTHC 

02 ngày 

Mẫu số 33 
Phụ lục II 
ban hành 
kèm theo 

Thông tư số 
02/2022/TT-

BTNMT. 

Dự thảo Phiếu trình và nội 
dung văn bản chưa đủ điều 
kiện cấp giấy phép môi 
trường (nêu rõ lý do) hoặc 
đề nghị chỉnh sửa, bổ sung 
hồ sơ. Chuyển sang B4 

B3.2.3.2 Đủ điều kiện cấp giấy phép môi trường 

Dự thảo 
Phiếu trình 

và Giấy 
phép môi 
trường 

Chuyên 
viên thụ 
lý giải 
quyết 
TTHC 

02 ngày 

Mẫu số 40 
Phụ lục II 
ban hành 
kèm theo 

Thông tư số 
02/2022/TT-

BTNMT. 

Dự thảo Phiếu trình và 
Giấy phép môi trường. 
Chuyển sang B4 

B4 Xem xét, Lãnh đạo 2,25 ngày Xem xét, ký xác nhận nội 
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Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Biểu 
mẫu/Kết 

quả 
Diễn giải 

1 r A • ký nội 
dung trình 

Phòng 
Quy 

hoạch -
Xây 

dựng và 
Môi 

trường 

dung Phiếu trình và ký vào 
dự thảo Giấy phép môi 
trường (cấp lại). Chuyển 
sang bước B5 

B5 Ký duyệt 
ban hành 

Lãnh đạo 
Ban 

Quản lý 
2,5 ngày 

Xem xét, ký ban hành 
Giấy phép môi trường. 
Chuyển sang bước B6 

B6 

Phát hành 
văn 

bản/kết 
quả 

Văn thư 
- Ban 

Quản lý 
0,25 ngày 

Kết quả giải 
quyết 
TTHC 

Lấy sô văn bản, đóng dấu 
văn bản, lưu trữ hồ sơ theo 
quy định; phát hành kết 
quả giải quyết TTHC và 
chuyển Bộ phận tiếp nhận 
và trả kết quả - Ban Quản 
lý. Chuyển sang bước B7 

B7 

T rả kết 
quả, thống 
kê và theo 

dõi 

Bộ phận 
tiếp nhận 
và trả kết 

quả -
Ban 

Quản lý 

Theo thời 
gian trả 
trên hệ 
thông 

dịch vụ 
công/giấy 

hẹn 

Kết quả giải 
quyết 
TTHC 

- Trả kết quả cho cá 
nhân/tổ chức. 
- Thông kê, theo dõi theo 
quy định. 

b) Quy trình nộp hồ sơ đã được chỉnh sửa, bổ sung sau khi thẩm định: 10 
ngày3 

Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Biểu 
mẫu/Kết 

quả 
Diễn giải 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

B1 Nộp hồ 
sơ 

Cá 9 

nhân, tổ 
Giờ hành 

chính 
Theo mục I Thành phần hồ sơ theo mục I 

3 Theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và Nghị định sô 08/2022/NĐ-CP không quy 

định sô lần hồ sơ được nộp lại sau khi đã chỉnh sửa, bổ sung theo yêu cầu của cơ quan cấp giấy 

phép. 
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Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Biểu 
mẫu/Kết 

quả 
Diễn giải 

chức 

r a 
ồ 

g
S

c
to 

Bộ phận 
Tiếp 

nhận và 
Trả kết 

quả 

Theo mục I 
Theo Mẫu 

BM 01, 
BM 02, 
BM 03 

1. Tiếp nhận trực tiếp: 
- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ 
và chưa hợp lệ: hướng dẫn 
người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn 
thiện hồ sơ mục I (không muộn 
hơn 08 giờ làm việc kể từ khi hệ 
thống tiếp nhận) và ghi rõ lý do 
theo BM02 
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ và 
hợp lệ: Tiếp nhận hồ sơ, lập 
Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả 
kết quả trao cho người nộp hồ sơ 
theo BM01. Chuyển giao hồ sơ 
đến Phòng chuyên môn giải 
quyết TTHC. Chuyển sang 
bước B2. 
- Trường hợp không đúng thẩm 
quyền, không thuộc đối tượng, 
không đảm bảo tính pháp lý 
hoặc không hợp lệ: lập phiếu từ 
chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ 
theo BM03. 
2. Tiếp nhận qua Cổng Dịch 
vụ công trực tuyến 
- Kiểm tra tính chính xác, đầy 
đủ, hợp lệ của hồ sơ; kiểm tra 
thông tin chữ ký số để đảm bảo 
tính xác thực, hợp lệ (nếu có). 
- Sau khi kiểm tra, nếu bảo đảm 
các điều kiện để tiếp nhận, Công 
chức Bộ phận tiếp nhận và trả 
kết quả tiếp nhận, cấp mã hồ sơ 
và xử lý hồ sơ theo quy trình, 
chuyển giao hồ sơ đến Phòng 
chuyên môn giải quyết TTHC. 
Chuyển sang bước B2. 
- Trường hợp thành phần hồ sơ 
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Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Biểu 
mẫu/Kết 

quả 
Diễn giải 

chưa đầy đủ, đúng quy định thì 
thông báo cho tổ chức, cá nhân 
qua tài khoản của tổ chức, cá 
nhân qua Cổng Dịch vụ công và 
hướng dẫn đầy đủ, cụ thể để tổ 
chức, cá nhân bổ sung hồ sơ 
theo yêu cầu. 
Thời gian tiếp nhận chính thức 
hoặc yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung 
không muộn hơn 08 giờ làm 
việc kể từ khi hệ thống tiếp 
nhận, trừ thứ 7, chủ nhật và các 
ngày lễ theo quy định. 

B2 Chuyển 
hồ sơ 

Bộ phận 
tiếp 

nhận và 
trả kết 

quả 

0,25 ngày Theo mục I 
Chuyển hồ sơ cho chuyên viên 
Phòng Quy hoạch - Xây dựng và 
Môi trường thụ lý hồ sơ. 

B3 Rà soát 
hồ sơ 

Chuyên 
viên thụ 
lý giải 
quyết 
TTHC 

2,75 ngày 

Chuyên viên thụ lý rà soát hồ sơ 
sau khi tiếp nhận hồ sơ của chủ 
dự án nộp lại sau khi chỉnh sửa, 
bổ sung: 
- Trường hợp chưa đủ điều kiện 
cấp giấy phép môi trường, cần 
tiếp tục hoàn thiện hồ sơ => 
Chuyển sang B3.1 
- Trường hợp đủ điều kiện cấp 
giấy phép môi trường => 
Chuyển sang B3.2 

B3.1 Trường hợp chưa đủ điều kiện cấp phép hoặc phải chỉnh sửa, bổ sung 

Dự thảo 
văn bản 

Chuyên 
viên thụ 
lý giải 
quyết 
TTHC 

02 ngày 

Mẫu số 33 
Phụ lục II 
ban hành 
kèm theo 

Thông tư số 
02/2022/TT-

BTNMT. 

Dự thảo Phiếu trình và nội dung 
văn bản chưa đủ điều kiện cấp 
giấy phép môi trường (nêu rõ lý 
do) hoặc đề nghị chỉnh sửa, bổ 
sung hồ sơ. Chuyển sang B4 
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Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Biểu 
mẫu/Kết 

quả 
Diễn giải 

B3.2 Đủ điều kiện cấp giấy phép môi trường 

Dự thảo 
Phiếu 

trình và 
Giấy 

phép môi 
trường 

Chuyên 
viên thụ 
lý giải 
quyết 
TTHC 

02 ngày 

Mẫu số 40 
Phụ lục II 
ban hành 
kèm theo 

Thông tư số 
02/2022/TT-

BTNMT. 

Dự thảo Phiếu trình và Giấy 
phép môi trường. Chuyển sang 
B4 

B4 

Xem xét, 
1 r A • ký nội 
dung 
trình 

Lãnh 
đạo 

Phòng 
Quy 

hoạch -
Xây 

dựng và 
Môi 

trường 

2,25 ngày 

Xem xét, ký xác nhận nội dung 
Phiếu trình và ký vào dự thảo 
Giấy phép môi trường. Chuyển 
sang bước B5 

B5 
Ký duyệt 

ban 
hành 

Lãnh 
đạo Ban 
Quản lý 

2,5 ngày 
Xem xét, ký ban hành Giấy phép 
môi trường. Chuyển sang bước 
B6 

B6 

Phát 
hành văn 
bản/kết 

quả 

Văn thư 
- Ban 

Quản lý 
0,25 ngày 

Kết quả giải 
quyết 
TTHC 

Lấy sô văn bản, đóng dấu văn 
bản, lưu trữ hồ sơ theo quy định; 
phát hành kết quả giải quyết 
TTHC và chuyển Bộ phận tiếp 
nhận và trả kết quả - Ban Quản 
lý. Chuyển sang bước B7 

B7 

Trả kết 
quả, 

thống kê 
và theo 

dõi 

Bộ phận 
tiếp 

nhận và 
trả kết 
quả -
Ban 

Quản lý 

Theo thời 
gian trả 
trên hệ 
thông 

dịch vụ 
công/giấy 

hẹn 

Kết quả giải 
quyết 
TTHC 

- Trả kết quả cho cá nhân/tổ 
chức. 
- Thông kê, theo dõi theo quy 
định. 

2) Quy trình thẩm định và cấp lại giấy phép môi trường (cấp tỉnh): 30 ngày 

a) Quy trình nộp hồ sơ lần đầu: 30 ngày 
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Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian t 

•<
s 

i
 1

 

m
 

Diễn giải 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

B1 

Nộp hồ sơ Cá nhân, 
tổ chức 

Giờ hành 
chính 

Theo mục I Thành phần hồ sơ theo 
mục I 

B1 Kiểm tra 
thành 

phần hồ sơ 

Bộ phận 
Tiếp 

nhận và 
Trả kết 

quả 

Giờ hành 
chính 

Theo mục I 
Theo Mẫu 

BM 01, 
BM 02, 
BM 03 

1. Tiếp nhận trực tiếp: 
- Trường hợp hồ sơ chưa 
đầy đủ và chưa hợp lệ: 
hướng dẫn người nộp hồ 
sơ bổ sung, hoàn thiện hồ 
sơ mục I (không muộn hơn 
08 giờ làm việc kể từ khi 
hệ thống tiếp nhận) và ghi 
rõ lý do theo BM02. 
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ 
và hợp lệ: Tiếp nhận hồ 
sơ, lập Giấy tiếp nhận hồ 
sơ và hẹn trả kết quả trao 
cho người nộp hồ sơ theo 
BM01. Chuyển giao hồ sơ 
đến Phòng chuyên môn 
giải quyết TTHC. Chuyển 
sang bước B2. 
- Trường hợp không đúng 
thẩm quyền, không thuộc 
đối tượng, không đảm bảo 
tính pháp lý hoặc không 
hợp lệ: lập phiếu từ chối 
tiếp nhận giải quyết hồ sơ 
theo BM03. 
2. Tiếp nhận qua Cổng 
Dịch vụ công trực tuyến 
- Kiểm tra tính chính xác, 
đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ; 
kiểm tra thông tin chữ ký 
số để đảm bảo tính xác 
thực, hợp lệ (nếu có). 
- Sau khi kiểm tra, nếu bảo 
đảm các điều kiện để tiếp 
nhận, Công chức Bộ phận 
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Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Biểu 
mẫu/Kết 

quả 
Diễn giải 

tiếp nhận và trả kết quả 
tiếp nhận, cấp mã hồ sơ và 
xử lý hồ sơ theo quy trình, 
chuyển giao hồ sơ đến 
Phòng chuyên môn giải 
quyết TTHC. Chuyển 
sang bước B2. 
- Trường hợp thành phần 
hồ sơ chưa đầy đủ, đúng 
quy định thì thông báo cho 
tổ chức, cá nhân qua tài 
khoản của tổ chức, cá nhân 
qua Cổng Dịch vụ công và 
hướng dẫn đầy đủ, cụ thể 
để tổ chức, cá nhân bổ 
sung hồ sơ theo yêu cầu. 
Thời gian tiếp nhận chính 
thức hoặc yêu cầu chỉnh 
sửa, bổ sung không muộn 
hơn 08 giờ làm việc kể từ 
khi hệ thống tiếp nhận, trừ 
thứ 7, chủ nhật và các 
ngày lễ theo quy định. 

B2 Chuyển hồ 
sơ 

Bộ phận 
tiếp nhận 
và trả kết 

quả 

0,25 ngày Theo mục I 

Chuyển hồ sơ cho chuyên 
viên Phòng Quy hoạch -
Xây dựng và Môi trường 
thụ lý hồ sơ. 

B3 Thẩm định 
hồ sơ 

Chuyên 
viên thụ 
lý giải 
quyết 
TTHC 

1,75 ngày Theo mục I 

Chuyên viên thụ lý giải 
quyết TTHC xem xét nội 
dung hồ sơ: 
- Trường hợp hồ sơ chưa 
phù hợp với quy định => 
Chuyển sang B3.1 
- Trường hợp hồ sơ phù 
hợp với quy định thì yêu 
cầu cá nhân/tổ chức nộp 
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Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Biểu 
mẫu/Kết 

quả 
Diễn giải 

phí theo quy định tại mục 
II.b(4). Chuyển sang B3.2 

B3.1 Trả hồ sơ 

Dự thảo 
văn bản 

Chuyên 
viên thụ 
lý giải 
quyết 
TTHC 

02 ngày -

Dự thảo Phiếu trình và nội 
dung văn bản trả hồ sơ do 
chưa phù hợp với quy 
định. Chuyển sang B4 

B3.2 Thẩm định nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

B3.2.1 

Công khai 
nội dung 

báo cáo đề 
xuất cấp 
giấy phép 

môi trường 
trên trang 
thông tin 

điện tử của 
Ban Quản 
lý KCNC 

Văn 
phòng 

KCNCC -
Ban Biên 
tập trang 
thông tin 
điện tử 

0,5 ngày 
Theo quy định tại điểm a 
khoản 4 Nghị định số 
08/2022/NĐ-CP. 

B3.2.2 Ban hành Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định/ Tổ thẩm định/ 
Đoàn kiểm tra/ Tổ kiểm tra và thông báo kế hoạch khảo sát thực tế 

B3.2.2.1 

Dự thảo 
Quyết 

định/Thông 
báo 

Chuyên 
viên thụ 
lý giải 
quyết 
TTHC 

0,5 ngày 

Mẫu số 22, 
23, 24, 25 
và 26 Phụ 
lục II ban 
hành kèm 

theo Thông 
tư số 

02/2022/TT-
BTNMT 

Dự thảo Phiếu trình và 
Quyết định thành lập Hội 
đồng thẩm định/Tổ thẩm 
định/Đoàn kiểm tra/Tổ 
kiểm tra hoặc Thông báo 
kế hoạch khảo sát 

B3.2.2.2 

Xem xét, ký 
nội dung 

trình 

Lãnh đạo 
Phòng 
Quy 

hoạch -

0,5 ngày 

Mẫu số 22, 
23, 24, 25 
và 26 Phụ 
lục II ban 
hành kèm 

theo Thông 
tư số 

02/2022/TT-
BTNMT 

Xem xét, ký xác nhận nội 
dung Phiếu trình và dự 
thảo Quyết định/Thông 
báo 

4 Theo khoản 1 Điều 4 Nghị quyết số 10/2022/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2022 về phí thẩm 
định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh "1. Tổ 
chức, cá nhân đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện thẩm định cấp, cấp lại, điều 
chỉnh giấy phép môi trường thực hiện nộp phí thẩm định trong thời gian 05 ngày làm việc tính từ 
ngày nộp hồ sơ... " 
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Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

.<5 
% '! m

 

Diễn giải 

d
t
 

B3.2.2.3 Ký duyệt 
ban hành 

Lãnh đạo 
Ban 

Quản lý 
01 ngày Xem xét, ký ban hành 

Quyết định/Thông báo 

B3.2.2.4 

Lấy số 
Quyết 

định/Thông 
báo 

g l ý 

l
l

j
5

 
p

Q
 0,25 ngày Lấy số Quyết định/Thông 

báo, đóng dấu, lưu hồ sơ. 

B3.2.2.5 

Ban hành 
Quyết 

định/Thông 
báo 

Văn 
phòng 
Ban 

Quản lý 

0,25 ngày 

Phát hành Quyết định đến 
các thành viên có tên trong 
Quyết định/Gửi thông báo 
đến tổ chức, cá nhân 

B3.2.2.6 

Tổ chức 
họp Hội 

đồng thẩm 
định/ Tổ 

thẩm định 
hoặc Kiểm 
tra thực tế 

khu vực 
thực hiện 
dự án để 

thẩm định 

Chuyên 
viên thụ 
lý giải 
quyết 
TTHC 

15 ngày 

- Mẫu số 
27, 28, 29 
Phụ lục II 
ban hành 
kèm theo 

Thông tư số 
02/2022/TT-

BTNMT; 
- Mẫu số 
30, 31, 32 
Phụ lục II 
ban hành 
kèm theo 

Thông tư số 
02/2022/TT-

BTNMT 

- Tổ chức hội đồng/tổ 
thẩm định, lập biên bản 
họp hội đồng/tổ thẩm định 
theo Mẫu số 28 Phụ lục II 
ban hành kèm theo Thông 
tư số 02/2022/TT-BTNMT. 
- Tổ chức đoàn/ tổ kiểm 
tra theo Mẫu số 27 Phụ lục 
II ban hành kèm theo 
Thông tư số 02/2022/TT-
BTNMT, lập biên bản kiểm 
tra cấp giấy phép môi 
trường theo Mẫu số 29 
Phụ lục II ban hành kèm 
theo Thông tư số 
02/2022/TT-BTNMT. 
- Tổng hợp ý kiến của 
thành viên trong quá trình 
thẩm định cấp giấy phép 
môi trường nộp về theo 
mẫu số 30, 31 Phụ lục II 
ban hành kèm theo Thông 
tư số 02/2022/TT-BTNMT 
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Bước 
công Nội dung 

công viẹc 
Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Biểu 
mẫu/Kết Diễn giải 

viẹc 

Nội dung 
công viẹc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian qua 

(Bản nhận xét và Phiếu 
thẩm định của Hội đồng 
thẩm định/Tổ thẩm định) 
hoặc mẫu số 32 Phụ lục II 
ban hành kèm theo Thông 
tư số 02/2022/TT-BTNMT 
(Bản nhận xét của Đoàn 
kiểm tra/Tổ kiểm tra tại 
địa điểm triển khai dự án). 

Chuyên viên thụ lý rà soát 
hồ sơ sau khi họp thẩm 
định: 

B3.2.3 Tổng hợp 
hồ sơ 

Chuyên 
viên thụ 
lý giải 
quyết 
TTHC 

03 ngày 

- Trường hợp chưa đủ điều 
kiện cấp giấy phép môi 
trường, cần hoàn thiện hồ 
sơ => Chuyển sang 
B3.2.3.1 
- Trường hợp đủ điều kiện 
cấp giấy phép môi trường 
=> Chuyển sang B3.2.3.2 

B3.2.3.1 Trường hợp chưa đủ điều kiện cấp phép hoặc phải chỉnh sửa, bổ sung 

Dự thảo 
văn bản 

Chuyên 
viên thụ 
lý giải 
quyết 
TTHC 

02 ngày 

Mẫu số 33 
Phụ lục II 
ban hành 
kèm theo 

Thông tư số 
02/2022/TT-

BTNMT. 

Dự thảo Phiếu trình và nội 
dung văn bản chưa đủ điều 
kiện cấp giấy phép môi 
trường (nêu rõ lý do) hoặc 
đề nghị chỉnh sửa, bổ sung 
hồ sơ. Chuyển sang B4 

B3.2.3.2 Đủ điều kiện cấp giấy phép môi trường 

Dự thảo 
Phiếu trình 

và Giấy 
phép môi 
trường 

Chuyên 
viên thụ 
lý giải 
quyết 
TTHC 

02 ngày 

Mẫu số 40 
Phụ lục II 
ban hành 
kèm theo 

Thông tư số 
02/2022/TT-

BTNMT. 

Dự thảo Phiếu trình và 
Giấy phép môi trường. 
Chuyển sang B4 
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Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian t ế 

•<
s 

í
 1

 

m
 

Diễn giải 

B4 
Xem xét, 

1 r A • ký nội 
dung trình 

Lãnh đạo 
Phòng 
Quy 

hoạch -
Xây 

dựng và 
Môi 

trường 

2,25 ngày 

Xem xét, ký xác nhận nội 
dung Phiếu trình và ký vào 
dự thảo Giấy phép môi 
trường. Chuyển sang B5 

B5 Ký duyệt 
ban hành 

Lãnh đạo 
Ban 

Quản lý 
2,5 ngày 

Xem xét, ký ban hành 
Giấy phép môi trường. 
Chuyển sang B6 

B6 Phát hành 
văn bản 

Văn thư 
- Ban 

Quản lý 
0,25 ngày 

Kết quả giải 
quyết 
TTHC 

Lấy số văn bản, đóng dấu 
văn bản, lưu trữ hồ sơ theo 
quy định; phát hành kết 
quả giải quyết TTHC và 
chuyển Bộ phận tiếp nhận 
và trả kết quả - Ban Quản 
lý. Chuyển sang bước B7 

B7 

Trả kết 
quả, thống 
kê và theo 

dõi 

Bộ phận 
tiếp nhận 
và trả kết 

quả -
Ban 

Quản lý 

Theo thời 
gian trả 
trên hệ 
thống 

dịch vụ 
công/giấy 

hẹn 

Kết quả giải 
quyết 
TTHC 

- Trả kết quả cho cá 
nhân/tổ chức. 
- Thống kê, theo dõi theo 
quy định. 
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b) Quy trình nộp hồ sơ đã được chỉnh sửa, bổ sung sau khi thẩm định: 10 
ngày5 

Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Biểu 
mẫu/Kết 

quả 
Diễn giải 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

B1 

Nộp hồ 
sơ 

Cá 9 

nhân, tổ 
chức 

Giờ hành 
chính 

Theo mục I Thành phần hồ sơ theo mục I 

B1 r a 
ồ 

^p
J3

J3 
«« 

3*
2 Bộ phận 

Tiếp 
nhận và 
Trả kết 

quả 

Giờ hành 
chính 

Theo mục I 
Theo Mẫu 

BM 01, 
BM 02, 
BM 03 

1. Tiếp nhận trực tiếp: 
- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ 
và chưa hợp lệ: hướng dẫn 
người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn 
thiện hồ sơ mục I (không muộn 
hơn 08 giờ làm việc kể từ khi hệ 
thống tiếp nhận) và ghi rõ lý do 
theo BM02 
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ và 
hợp lệ: Tiếp nhận hồ sơ, lập 
Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả 
kết quả trao cho người nộp hồ 
sơ theo BM01. Chuyển giao hồ 
sơ đến Phòng chuyên môn giải 
quyết TTHC. Chuyển sang 
bước B2. 
- Trường hợp không đúng thẩm 
quyền, không thuộc đối tượng, 
không đảm bảo tính pháp lý 
hoặc không hợp lệ: lập phiếu từ 
chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ 
theo BM03. 
2. Tiếp nhận qua Cổng Dịch 
vụ công trực tuyến 
- Kiểm tra tính chính xác, đầy 
đủ, hợp lệ của hồ sơ; kiểm tra 
thông tin chữ ký số để đảm bảo 

5 Theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và Nghị định số 08/2022/NĐ-CP không quy 
định số lần hồ sơ được nộp lại sau khi đã chỉnh sửa, bổ sung theo yêu cầu của cơ quan cấp giấy 
phép. 
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Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Biểu 
mẫu/Kết 

quả 
Diễn giải 

tính xác thực, hợp lệ (nếu có). 
- Sau khi kiểm tra, nếu bảo đảm 
các điều kiện để tiếp nhận, Công 
chức Bộ phận tiếp nhận và trả 
kết quả tiếp nhận, cấp mã hồ sơ 
và xử lý hồ sơ theo quy trình, 
chuyển giao hồ sơ đến Phòng 
chuyên môn giải quyết TTHC. 
Chuyển sang bước B2. 
- Trường hợp thành phần hồ sơ 
chưa đầy đủ, đúng quy định thì 
thông báo cho tổ chức, cá nhân 
qua tài khoản của tổ chức, cá 
nhân qua Cổng Dịch vụ công và 
hướng dẫn đầy đủ, cụ thể để tổ 
chức, cá nhân bổ sung hồ sơ 
theo yêu cầu. 
Thời gian tiếp nhận chính thức 
hoặc yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung 
không muộn hơn 08 giờ làm 
việc kể từ khi hệ thống tiếp 
nhận, trừ thứ 7, chủ nhật và các 
ngày lễ theo quy định. 

B2 Chuyển 
hồ sơ 

Bộ phận 
tiếp 

nhận và 
trả kết 

quả 

0,25 ngày Theo mục I 
Chuyển hồ sơ cho chuyên viên 
Phòng Quy hoạch - Xây dựng và 
Môi trường thụ lý hồ sơ. 

B3 Rà soát 
hồ sơ 

Chuyên 
viên thụ 
lý giải 
quyết 
TTHC 

2,75 ngày 

Chuyên viên thụ lý rà soát hồ sơ 
sau khi tiếp nhận hồ sơ của chủ 
dự án nộp lại sau khi chỉnh sửa, 
bổ sung: 
- Trường hợp chưa đủ điều kiện 
cấp giấy phép môi trường, cần 
tiếp tục hoàn thiện hồ sơ => 
Chuyển sang B3.1 
- Trường hợp đủ điều kiện cấp 
giấy phép môi trường => 
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Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Biểu 
mẫu/Kết 

quả 
Diễn giải 

Chuyển sang B3.2 

B3.1 Trường hi ợp chưa đủ điều kiện cấp phép hoặc phải chỉnh sửa, bổ sung 

Dự thảo 
văn bản 

Chuyên 
viên thụ 
lý giải 
quyết 
TTHC 

02 ngày 

Mẫu số 33 
Phụ lục II 
ban hành 
kèm theo 

Thông tư số 
02/2022/TT-

BTNMT. 

Dự thảo Phiếu trình và nội dung 
văn bản chưa đủ điều kiện cấp 
giấy phép môi trường (nêu rõ lý 
do) hoặc đề nghị chỉnh sửa, bổ 
sung hồ sơ. Chuyển sang B4 

B3.2 Đủ điều kiện cấp giấy phép môi trường 

Dự thảo 
Phiếu 

trình và 
Giấy 

phép môi 
trường 

Chuyên 
viên thụ 
lý giải 
quyết 
TTHC 

02 ngày 

Mẫu số 40 
Phụ lục II 
ban hành 
kèm theo 

Thông tư số 
02/2022/TT-

BTNMT. 

Dự thảo Phiếu trình và Giấy 
phép môi trường. Chuyển sang 
B4 

B4 

Xem xét, 
1 r A • ký nội 
dung 
trình 

Lãnh 
đạo 

Phòng 
Quy 

hoạch -
Xây 

dựng và 
Môi 

trường 

2,25 ngày 

Xem xét, ký xác nhận nội dung 
Phiếu trình và ký vào dự thảo 
Giấy phép môi trường. Chuyển 
sang B5 

B5 
Ký duyệt 

ban 
hành 

Lãnh 
đạo Ban 
Quản lý 

2,5 ngày 
Xem xét, ký ban hành Giấy 
phép môi trường. Chuyển sang 
B6 

B6 

Phát 
hành 
văn 

bản/kết 
quả 

Văn thư 
- Ban 

Quản lý 
0,25 ngày 

Kết quả giải 
quyết 
TTHC 

Lấy số văn bản, đóng dấu văn 
bản, lưu trữ hồ sơ theo quy định; 
phát hành kết quả giải quyết 
TTHC và chuyển Bộ phận tiếp 
nhận và trả kết quả - Ban Quản 
lý. Chuyển sang bước B7 

B7 Trả kết 
quả, 

Bộ phận 
tiếp 

Theo thời 
gian trả 

Kết quả giải 
quyết - Trả kết quả cho cá nhân/tổ 
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Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Biểu 
mẫu/Kết 

quả 
Diễn giải 

thông kê 
và theo 

dõi 

nhận và 
trả kết 
quả -
Ban 

Quản lý 

trên hệ 
thống 

dịch vụ 
công/giấy 

hẹn 

TTHC chức. 
- Thống kê, theo dõi theo quy 
định. 

3) Quy trình thẩm định và cấp lại giấy phép môi trường (cấp huyện): 30 
ngày 

a) Quy trình nộp hồ sơ lần đầu: 30 ngày 

Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Biểu 
mẫu/Kết 

quả 
Diễn giải 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

B1 

Nộp hồ sơ Cá nhân, 
tổ chức 

Giờ hành 
chính 

Theo mục I Thành phần hồ sơ theo 
mục I 

B1 Kiểm tra 
thành 

phần hồ sơ 

Bộ phận 
Tiếp nhận 
và Trả kết 

quả 

Giờ hành 
chính 

Theo mục I 
Theo Mẫu 

BM 01, BM 
02, BM 03 

1. Tiếp nhận trực tiếp: 
- Trường hợp hồ sơ chưa 
đầy đủ và chưa hợp lệ: 
hướng dẫn người nộp hồ 
sơ bổ sung, hoàn thiện 
hồ sơ mục I (không 
muộn hơn 08 giờ làm 
việc kể từ khi hệ thống 
tiếp nhận) và ghi rõ lý do 
theo BM02 
- Trường hợp hồ sơ đầy 
đủ và hợp lệ: Tiếp nhận 
hồ sơ, lập Giấy tiếp nhận 
hồ sơ và hẹn trả kết quả 
trao cho người nộp hồ sơ 
theo BM01. Chuyển giao 
hồ sơ đến Phòng chuyên 
môn giải quyết TTHC. 
Chuyển sang bước B2. 
- Trường hợp không 
đúng thẩm quyền, không 
thuộc đối tượng, không 
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Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Biểu 
mẫu/Kết 

quả 
Diễn giải 

đảm bảo tính pháp lý 
hoặc không hợp lệ: lập 
phiếu từ chối tiếp nhận 
giải quyết hồ sơ theo 
BM03. 
2. Tiếp nhận qua Cổng 
Dịch vụ công trực 
tuyến 
- Kiểm tra tính chính 
xác, đầy đủ, hợp lệ của 
hồ sơ; kiểm tra thông tin 
chữ ký số để đảm bảo 
tính xác thực, hợp lệ 
(nếu có). 
- Sau khi kiểm tra, nếu 
bảo đảm các điều kiện 
để tiếp nhận, Công chức 
Bộ phận tiếp nhận và trả 
kết quả tiếp nhận, cấp 
mã hồ sơ và xử lý hồ sơ 
theo quy trình, chuyển 
giao hồ sơ đến Phòng 
chuyên môn giải quyết 
TTHC. Chuyển sang 
bước B2. 
- Trường hợp thành phần 
hồ sơ chưa đầy đủ, đúng 
quy định thì thông báo 
cho tổ chức, cá nhân qua 
tài khoản của tổ chức, cá 
nhân qua Cổng Dịch vụ 
công và hướng dẫn đầy 
đủ, cụ thể để tổ chức, cá 
nhân bổ sung hồ sơ theo 
yêu cầu. 
Thời gian tiếp nhận 
chính thức hoặc yêu cầu 
chỉnh sửa, bổ sung 
không muộn hơn 08 giờ 
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Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Biểu 
mẫu/Kết 

quả 
Diễn giải 

làm việc kê từ khi hệ 
thống tiếp nhận, trừ thứ 
7, chủ nhật và các ngày 
lễ theo quy định. 

B2 Chuyển hồ 
sơ 

Bộ phận 
tiếp nhận 
và trả kết 

quả 

0,25 ngày Theo mục I 

Chuyên hồ sơ cho 
chuyên viên Phòng Quy 
hoạch - Xây dựng và 
Môi trường thụ lý hồ sơ. 

B3 Thẩm định 
hồ sơ 

Chuyên 
viên thụ lý 
giải quyết 

TTHC 
1,75 ngày Theo mục I 

Chuyên viên thụ lý giải 
quyết TTHC xem xét nội 
dung hồ sơ: 
- Trường hợp hồ sơ chưa 
phù hợp với quy định => 
Chuyển sang B3.1 
- Trường hợp hồ sơ phù 
hợp với quy định thì yêu 
cầu cá nhân/tổ chức nộp 
phí theo quy định tại 
mục II.b(6). =>Chuyển 
sang B3.2 

B3.1 Trả hồ sơ 

Dự thảo 
văn bản 

Chuyên 
viên thụ lý 
giải quyết 

TTHC 
01 ngày -

Dự thảo Phiếu trình và 
nội dung văn bản trả hồ 
sơ do chưa phù hợp với 
quy định. Chuyển sang 
B4" 

B3.2 Thẩm định nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

B3.2.1 

Công khai 
nội dung 
báo cáo đề 
xuất cấp 
giấy phép 

Văn 
phòng 

KCNC -
Ban Biên 
tập trang 

0,5 ngày 
Theo quy định tại điêm a 
khoản 4 Nghị định số 
08/2022/NĐ-CP. 

6 Theo khoản 1 Điều 4 Nghị quyết số 10/2022/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2022 về phí thẩm 
định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh "1. Tổ 
chức, cá nhân đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện thẩm định cấp, cấp lại, điều 
chỉnh giấy phép môi trường thực hiện nộp phí thẩm định trong thời gian 05 ngày làm việc tính từ 
ngày nộp hồ sơ... " 
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Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Biểu 
mẫu/Kết 

quả 
Diễn giải 

môi trường 
trên trang 
thông tin 
điện tử của 
Ban Quản 
lý KCNC 

thông tin 
điện tử 

B3.2.2 Ban hành Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định/ Tổ thẩm định/ 
Đoàn kiểm tra/ Tổ kiểm tra và thông báo kế hoạch khảo sát thực tế 

B3.2.2.1 

Dự thảo 
Quyết 

định/Thông 
báo 

Chuyên 
viên thụ lý 
giải quyết 

TTHC 
0,5 ngày 

Mẫu số 22, 
23, 24, 25 
và 26 Phụ 
lục II ban 
hành kèm 

theo Thông 
tư số 

02/2022/TT-
BTNMT 

Dự thảo Phiếu trình và 
Quyết định thành lập 
Hội đồng thẩm định/Tổ 
thẩm định/Đoàn kiểm 
tra/Tổ kiểm tra hoặc 
Thông báo kế hoạch 
khảo sát 

B3.2.2.2 
Xem xét, ký 

nội dung 
trình 

Lãnh đạo 
Phòng 

Quy hoạch 
- Xây 

dựng và 
Môi 

trường 

0,5 ngày 
Mẫu số 22, 
23, 24, 25 
và 26 Phụ 
lục II ban 
hành kèm 

theo Thông 
tư số 

02/2022/TT-
BTNMT 

Xem xét, ký xác nhận 
nội dung Phiếu trình và 
dự thảo Quyết định/ 
Thông báo 

B3.2.2.3 Ký duyệt 
ban hành 

Lãnh đạo 
Ban Quản 

ly 
01 ngày 

Mẫu số 22, 
23, 24, 25 
và 26 Phụ 
lục II ban 
hành kèm 

theo Thông 
tư số 

02/2022/TT-
BTNMT 

Xem xét, ký ban hành 
Quyết định/Thông báo 

B3.2.2.4 

Lấy số 
Quyết 

định/Thông 
báo 

Văn 
phòng Ban 

Quản lý 
0,25 ngày 

Mẫu số 22, 
23, 24, 25 
và 26 Phụ 
lục II ban 
hành kèm 

theo Thông 
tư số 

02/2022/TT-
BTNMT 

Lấy số Quyết định/ 
Thông báo, đóng dấu, 
lưu hồ sơ. 

B3.2.2.5 

Ban hành 
Quyết 

định/Thông 
báo 

Văn 
phòng Ban 

Quản lý 
0,25 ngày 

Mẫu số 22, 
23, 24, 25 
và 26 Phụ 
lục II ban 
hành kèm 

theo Thông 
tư số 

02/2022/TT-
BTNMT 

Phát hành Quyết định 
đến các thành viên có 
tên trong Quyết 
định/Gửi thông báo đến 
tổ chức, cá nhân 

B3.2.2.6 
Tổ chức 
họp Hội 

đồng thẩm 

Chuyên 
viên thụ lý 
giải quyết 

20 ngày 
- Mẫu số 27, 
28, 29 Phụ 
lục II ban 

- Tổ chức hội đồng/tổ 
thẩm định, lập biên bản 
họp hội đồng/tổ thẩm 
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Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

•<
s 

^
 •§ m

 

Diễn giải 

định/ Tồ 
thẩm định 
hoặc Kiểm 
tra thực tế 
khu vực 

thực hiện 
dự án để 

thẩm định 

TTHC hành kèm 
theo Thông 

tư số 
02/2022/TT-

BTNMT; 
- Mẫu số 30, 
31, 32 Phụ 
lục II ban 
hành kèm 

theo Thông 
tư số 

02/2022/TT-
BTNMT 

định theo Mẫu số 28 Phụ 
lục II ban hành kèm theo 
Thông tư số 02/2022/TT-
BTNMT. 
- Tổ chức đoàn/ tổ kiểm 
tra theo Mẫu số 27 Phụ 
lục II ban hành kèm theo 
Thông tư số 02/2022/TT-
BTNMT, lập biên bản 
kiểm tra cấp giấy phép 
môi trường theo Mẫu số 
29 Phụ lục II ban hành 
kèm theo Thông tư số 
02/2022/TT-BTNMT. 
- Tổng hợp ý kiến của 
thành viên trong quá 
trình thẩm định cấp giấy 
phép môi trường nộp về 
theo mẫu số 30, 31 Phụ 
lục II ban hành kèm theo 
Thông tư số 02/2022/TT-
BTNMT (Bản nhận xét 
và Phiếu thẩm định của 
Hội đồng thẩm định/Tổ 
thẩm định) hoặc mẫu số 
32 Phụ lục II ban hành 
kèm theo Thông tư số 
02/2022/TT-BTNMT 
(Bản nhận xét của Đoàn 
kiểm tra/Tổ kiểm tra tại 
địa điểm triển khai dự 
án). 

B3.2.3 Tồng hợp 
hồ sơ 

Chuyên 
viên thụ lý 
giải quyết 

TTHC 

02 ngày 

Chuyên viên thụ lý rà 
soát hồ sơ sau khi họp 
thẩm định: 
- Trường hợp chưa đủ 
điều kiện cấp lại giấy 
phép môi trường, cần 
hoàn thiện hồ sơ => 
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Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Biểu 
mẫu/Kết 

quả 
Diễn giải 

Chuyển sang B3.2.3.1 
- Trường hợp đủ điều 
kiện cấp lại giấy phép 
môi trường => Chuyển 
sang B3.2.3.2 

B3.2.3.1 Trường hợp chưa đủ điều kiện cấp phép hoặc phải chỉnh sửa, bổ sung 

Dự thảo 
văn bản 

Chuyên 
viên thụ lý 
giải quyết 

TTHC 
01 ngày 

Mẫu số 33 
Phụ lục II 
ban hành 
kèm theo 

Thông tư số 
02/2022/TT-

BTNMT. 

Dự thảo Phiếu trình và 
nội dung văn bản chưa 
đủ điều kiện cấp lại giấy 
phép môi trường (nêu rõ 
lý do) hoặc đề nghị 
chỉnh sửa, bổ sung hồ 
sơ. Chuyển sang B4 

B3.2.3.2 Đủ điều kiện cấp giấy phép môi trường 

Dự thảo 
Phiếu trình 

và Giấy 
phép môi 

trường (cấp 
lại) 

Chuyên 
viên thụ lý 
giải quyết 

TTHC 
01 ngày 

Mẫu số 40 
Phụ lục II 
ban hành 
kèm theo 

Thông tư số 
02/2022/TT-

BTNMT. 

Dự thảo Phiếu trình và 
Giấy phép môi trường 
(cấp lại). Chuyển sang 
B4 

B4 
Xem xét, 

1 r A • ký nội 
dung trình 

Lãnh đạo 
Phòng 

QHXDMT 
0,75 ngày 

Xem xét, ký xác nhận 
nội dung Phiếu trình và 
ký vào dự thảo Giấy 
phép môi trường (cấp 
lại). Chuyển sang B5 

B5 Ký duyệt 
ban hành 

Lãnh đạo 
Ban Quản 
lý KCNC 

01 ngày 

Xem xét, ký ban hành 
Giấy phép môi trường 
(cấp lại). Chuyển sang 
B6 

B6 Phát hành 
văn bản 

Văn thư -
Ban Quản 

lý 
0,25 ngày Kết quả giải 

quyết TTHC 

Lấy số văn bản, đóng 
dấu văn bản, lưu trữ hồ 
sơ theo quy định; phát 
hành kết quả giải quyết 
TTHC và chuyển Bộ 
phận tiếp nhận và trả kết 
quả - Ban Quản lý. 
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Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Biểu 
mẫu/Kết 

quả 
Diễn giải 

Chuyển sang bước B7 

B7 

T rả kết 
quả, thống 
kê và theo 

dõi 

Bộ phận 
tiếp nhận 
và trả kết 
quả - Ban 
Quản lý 

Theo thời 
gian trả 
trên hệ 
thống 

dịch vụ 
công/giấy 

hẹn 

Kết quả giải 
quyết TTHC 

- Trả kết quả cho cá 
nhân/tổ chức. 
- Thống kê, theo dõi theo 
quy định. 

b) Quy trình nộp hồ sơ đã được chỉnh sửa, bổ sung sau khi thẩm định: 05 
ngày7 

Bước 
công Nội dung 

công việc 
Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Biểu 
mẫu/Kết Diễn giải 

việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian quả 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Nộp hồ 
sơ 

Cá nhân, 
tổ chức Theo mục I Thành phần hồ sơ theo mục I 

1. Tiếp nhận trực tiếp: 
- Trường hợp hồ sơ chưa đầy 
đủ và chưa hợp lệ: hướng dẫn 
người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn 
thiện hồ sơ mục I (không muộn 
hơn 08 giờ làm việc kể từ khi 

B1 Kiểm tra 
thành 

phần hồ 
sơ 

Bộ phận 
Tiếp 

nhận và 
Trả kết 

quả 

Giờ hành 
chính 

Theo mục I 
Theo Mẫu 

BM 01, 
BM 02, 
BM 03 

hệ thống tiếp nhận) và ghi rõ lý 
do theo BM02 
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ và 
hợp lệ: Tiếp nhận hồ sơ, lập 
Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả 
kết quả trao cho người nộp hồ 
sơ theo BM01. Chuyển giao hồ 
sơ đến Phòng chuyên môn giải 
quyết TTHC. Chuyển sang 
bước B2. 
- Trường hợp không đúng thẩm 

7 Theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và Nghị định số 08/2022/NĐ-CP không quy 
định số lần hồ sơ được nộp lại sau khi đã chỉnh sửa, bổ sung theo yêu cầu của cơ quan cấp giấy 
phép. 
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Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Biểu 
mẫu/Kết 

quả 
Diễn giải 

quyên, không thuộc đối tượng, 
không đảm bảo tính pháp lý 
hoặc không hợp lệ: lập phiếu từ 
chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ 
theo BM03. 
2. Tiếp nhận qua Cổng Dịch 
vụ công trực tuyến 
- Kiểm tra tính chính xác, đầy 
đủ, hợp lệ của hồ sơ; kiểm tra 
thông tin chữ ký số để đảm bảo 
tính xác thực, hợp lệ (nếu có). 
- Sau khi kiểm tra, nếu bảo đảm 
các điêu kiện để tiếp nhận, 
Công chức Bộ phận tiếp nhận 
và trả kết quả tiếp nhận, cấp mã 
hồ sơ và xử lý hồ sơ theo quy 
trình, chuyển giao hồ sơ đến 
Phòng chuyên môn giải quyết 
TTHC. Chuyển sang bước B2. 
- Trường hợp thành phần hồ sơ 
chưa đầy đủ, đúng quy định thì 
thông báo cho tổ chức, cá nhân 
qua tài khoản của tổ chức, cá 
nhân qua Cổng Dịch vụ công 
và hướng dẫn đầy đủ, cụ thể để 
tổ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ 
theo yêu cầu. 
Thời gian tiếp nhận chính thức 
hoặc yêu cầu chỉnh sửa, bổ 
sung không muộn hơn 08 giờ 
làm việc kể từ khi hệ thống tiếp 
nhận, trừ thứ 7, chủ nhật và các 
ngày lễ theo quy định. 

B2 Chuyển 
hồ sơ 

Bộ phận 
tiếp nhận 
và trả kết 

quả 

0,25 ngày Theo mục I 
Chuyển hồ sơ cho chuyên viên 
Phòng Quy hoạch - Xây dựng 
và Môi trường thụ lý hồ sơ. 

B3 Rà soát Chuyên 1,75 ngày Chuyên viên thụ lý rà soát hồ 
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Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Biểu 
mẫu/Kết 

quả 
Diễn giải 

hô sơ viên thụ 
lý giải 
quyết 
TTHC 

sơ sau khi tiếp nhận hồ sơ của 
chủ dự án nộp lại sau khi chỉnh 
sửa, bổ sung: 
- Trường hợp chưa đủ điều kiện 
cấp lại giấy phép môi trường, 
cần tiếp tục hoàn thiện hồ sơ => 
Chuyển sang B3.1 
- Trường hợp đủ điều kiện cấp 
lại giấy phép môi trường => 
Chuyển sang B3.2 

B3.1 Trường hi ợp chưa đủ điều kiện cấp phép hoi ặc phải chỉnh sửa, bổ sung 

Dự thảo 
văn bản 

Chuyên 
viên thụ 
lý giải 
quyết 
TTHC 

01 ngày 

Mẫu số 33 
Phụ lục II 
ban hành 
kèm theo 

Thông tư số 
02/2022/TT-

BTNMT. 

Dự thảo Phiếu trình và nội 
dung văn bản chưa đủ điều kiện 
cấp lại giấy phép môi trường 
(nêu rõ lý do) hoặc đề nghị 
chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ. 
Chuyển sang B4 

B3.2 Đủ điều kiện cấp giấy phép môi trường 

Dự thảo 
Phiếu 

trình và 
Giấy 

phép môi 
trường 

(cấp lại) 

Chuyên 
viên thụ 
lý giải 
quyết 
TTHC 

01 ngày 

Mẫu số 40 
Phụ lục II 
ban hành 
kèm theo 

Thông tư số 
02/2022/TT-

BTNMT. 

Dự thảo Phiếu trình và Giấy 
phép môi trường (cấp lại). 
Chuyển sang B4 

B4 

Xem xét, 
1 r A • ký nội 
dung 
trình 

Lãnh đạo 
Phòng 
Quy 

hoạch -
Xây 

dựng và 
Môi 

trường 

0,75 ngày 

Xem xét, ký xác nhận nội dung 
Phiếu trình và ký vào dự thảo 
Giấy phép môi trường (cấp lại). 
Chuyển sang B5 

B5 
Ký duyệt 

ban 
hành 

Lãnh đạo 
Ban 

Quản lý 
01 ngày 

Xem xét, ký ban hành Giấy 
phép môi trường (cấp lại). 
Chuyển sang B6 
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Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Biểu 
mẫu/Kết 

quả 
Diễn giải 

B6 

Phát 
hành 
văn 

bản/kết 
quả 

Văn thư -
Ban 

Quản lý 
0,25 ngày 

Kết quả giải 
quyết 
TTHC 

Lấy số văn bản, đóng dấu văn 
bản, lưu trữ hồ sơ theo quy 
định; phát hành kết quả giải 
quyết TTHC và chuyển Bộ 
phận tiếp nhận và trả kết quả -
Ban Quản lý. Chuyển sang 
bước B7 

B7 

Trả kết 
quả, 

thống kê 
và theo 

dõi 

Bộ phận 
tiếp nhận 
và trả kết 

quả -
Ban 

Quản lý 

Theo thời 
gian trả 
trên hệ 
thống 

dịch vụ 
công/giấy 

hẹn 

Kết quả giải 
quyết 
TTHC 

- Trả kết quả cho cá nhân/tổ 
chức. 
- Thống kê, theo dõi theo quy 
định. 

4) Quy trình thẩm định và cấp lại giấy phép môi trường (cấp tỉnh và cấp 
huyện): 15 ngày 

a) Quy trình nộp hồ sơ lần đầu: 15 ngày 

Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Biểu 
mẫu/Kết 

quả 
Diễn giải 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

B1 

Nộp hồ sơ Cá nhân, 
tổ chức 

Giờ hành 
chính 

Theo mục I Thành phần hồ sơ theo 
mục I 

B1 Kiểm tra 
thành phần 

hồ sơ 

Bộ phận 
Tiếp nhận 
và Trả kết 

quả 

Giờ hành 
chính 

Theo mục I 
Theo Mẫu 

BM 01, 
BM 02, 
BM 03 

1. Tiếp nhận trực tiếp: 
- Trường hợp hồ sơ 
chưa đầy đủ và chưa 
hợp lệ: hướng dẫn 
người nộp hồ sơ bổ 
sung, hoàn thiện hồ sơ 
mục I (không muộn hơn 
08 giờ làm việc kể từ 
khi hệ thống tiếp nhận) 
và ghi rõ lý do theo 
BM02 
- Trường hợp hồ sơ đầy 
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Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Biểu 
mẫu/Kết 

quả 
Diễn giải 

đủ và hợp lệ: Tiêp nhận 
hồ sơ, lập Giấy tiêp 
nhận hồ sơ và hẹn trả 
kêt quả trao cho người 
nộp hồ sơ theo BM01. 
Chuyển giao hồ sơ đên 
Phòng chuyên môn giải 
quyêt TTHC. Chuyển 
sang bước B2. 
- Trường hợp không 
đúng thẩm quyền, 
không thuộc đối tượng, 
không đảm bảo tính 
pháp lý hoặc không hợp 
lệ: lập phiêu từ chối tiêp 
nhận giải quyêt hồ sơ 
theo BM03. 
2. Tiếp nhận qua Cổng 
Dịch vụ công trực 
tuyến 
- Kiểm tra tính chính 
xác, đầy đủ, hợp lệ của 
hồ sơ; kiểm tra thông tin 
chữ ký số để đảm bảo 
tính xác thực, hợp lệ 
(nêu có). 
- Sau khi kiểm tra, nêu 
bảo đảm các điều kiện 
để tiêp nhận, Công chức 
Bộ phận tiêp nhận và trả 
kêt quả tiêp nhận, cấp 
mã hồ sơ và xử lý hồ sơ 
theo quy trình, chuyển 
giao hồ sơ đên Phòng 
chuyên môn giải quyêt 
TTHC. Chuyển sang 
bước B2. 
- Trường hợp thành 
phần hồ sơ chưa đầy đủ, 
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Bước 
công Nội dung 

công việc 
Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Biểu 
mẫu/Kết Diễn giải 

việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian quả 

đúng quy định thì thông 
báo cho tổ chức, cá 
nhân qua tài khoản của 
tổ chức, cá nhân qua 
Cổng Dịch vụ công và 
hướng dẫn đầy đủ, cụ 
thể để tổ chức, cá nhân 
bổ sung hồ sơ theo yêu 
cầu. 
Thời gian tiêp nhận 
chính thức hoặc yêu cầu 
chỉnh sửa, bổ sung 
không muộn hơn 08 giờ 
làm việc kể từ khi hệ 
thống tiêp nhận, trừ thứ 
7, chủ nhật và các ngày 
lễ theo quy định. 

B2 Chuyển hồ 
sơ 

Bộ phận 
tiêp nhận 
và trả kêt 

quả 

0,25 ngày Theo mục I 

Chuyển hồ sơ cho 
chuyên viên Phòng Quy 
hoạch - Xây dựng và 
Môi trường thụ lý hồ sơ. 

Chuyên viên thụ lý giải 
quyêt TTHC xem xét 
đối tượng và nội dung 
hồ sơ: 

B3 Thẩm định 
hồ sơ 

Chuyên 
viên thụ lý 
giải quyêt 

TTHC 

1,75 ngày Theo mục I 

- Trường hợp hồ sơ 
chưa phù hợp với quy 
định => Chuyển sang 
B3.1 
- Trường hợp hồ sơ phù 
hợp với quy định thì yêu 
cầu cá nhân/tổ chức nộp 
phí theo quy định tại 
mục II.b(8). =>Chuyển 

8 Theo khoản 1 Điều 4 Nghị quyêt số 10/2022/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2022 về phí thẩm 
định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh "1. Tổ 
chức, cá nhân đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện thẩm định cấp, cấp lại, điều 
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Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Biểu 
mẫu/Kết 

quả 
Diễn giải 

sang B3.2 

B3.1 Trả hồ sơ 

Dự thảo 
văn bản 

Chuyên 
viên thụ lý 
giải quyết 

TTHC 
01 ngày -

Dự thảo Phiếu trình và 
nội dung văn bản trả hồ 
sơ do chưa phù hợp với 
quy định. Chuyển sang 
B4 

B3.2 Thẩm định nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

B3.2.1 

Công khai 
nội dung 
báo cáo đề 
xuất cấp 
giấy phép 
môi trường 
trên trang 
thông tin 
điện tử của 
Ban Quản 
lý KCNC 

Văn 
phòng 

KCNC -
Ban Biên 
tập trang 
thông tin 
điện tử 

0,5 ngày 
Theo quy định tại điểm 
a khoản 4 Nghị định số 
08/2022/NĐ-CP. 

B3.2.2 Ban hành Quyết định thành lập Tổ thẩm định 

B3.2.2.1 Dự thảo 
Quyết định 

Chuyên 
viên thụ lý 
giải quyết 

TTHC 
0,5 ngày 

Mẫu số 23 
Phụ lục II 
ban hành 
kèm theo 

Thông tư số 
02/2022/TT-

BTNMT 

Dự thảo Phiếu trình và 
Quyết định thành lập Tổ 
thẩm định 

B3.2.2.2 
Xem xét, ký 

nội dung 
trình 

Lãnh đạo 
Phòng 

Quy hoạch 
- Xây 

dựng và 
Môi 

trường 

0,5 ngày 

Mẫu số 23 
Phụ lục II 
ban hành 
kèm theo 

Thông tư số 
02/2022/TT-

BTNMT Xem xét, ký xác nhận 
nội dung Phiếu trình và 
dự thảo Quyết định 

B3.2.2.3 Ký duyệt 
ban hành 

Lãnh đạo 
Ban Quản 

ly 
01 ngày 

Mẫu số 23 
Phụ lục II 
ban hành 
kèm theo 

Thông tư số 
02/2022/TT-

BTNMT 

Xem xét, ký ban hành 
Quyết định 

chỉnh giấy phép môi trường thực hiện nộp phí thẩm định trong thời gian 05 ngày làm việc tính từ 
ngày nộp hồ sơ... " 
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Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Biểu 
mẫu/Kết 

quả 
Diễn giải 

B3.2.2.4 

Lấy số 
Quyết 

định/Thông 
báo 

Văn 
phòng Ban 

Quản lý 
0,25 ngày Lấy số Quyết định, 

đóng dấu, lưu hồ sơ. 

B3.2.2.5 

Ban hành 
Quyết 

định/Thông 
báo 

Văn 
phòng Ban 

Quản lý 
0,25 ngày 

Phát hành Quyết định 
đến các thành viên có 
tên trong Quyết định 
đến tổ chức, cá nhân 

B3.2.2.6 
Tổ chức 
họp Tổ 

thẩm định 

Chuyên 
viên thụ lý 
giải quyết 

TTHC 
05 ngày 

- Mẫu số 28 
Phụ lục II 
ban hành 
kèm theo 

Thông tư số 
02/2022/TT-

BTNMT; 
- Mẫu số 30, 
31 Phụ lục 
II ban hành 
kèm theo 

Thông tư số 
02/2022/TT-

BTNMT 

- Tổ chức Tổ thẩm định, 
lập biên bản họp Tổ 
thẩm định theo Mẫu số 
28 Phụ lục II ban hành 
kèm theo Thông tư số 
02/2022/TT-BTNMT. 
- Tổng hợp ý kiến của 
thành viên trong quá 
trình thẩm định cấp giấy 
phép môi trường nộp về 
theo mẫu số 30, 31 Phụ 
lục II ban hành kèm 
theo Thông tư số 
02/2022/TT-BTNMT 
(Bản nhận xét và Phiếu 
thẩm định của Hội đồng 
thẩm định/Tổ thẩm 
định) 

B3.2.3 Tổng hợp 
hồ sơ 

Chuyên 
viên thụ lý 
giải quyết 

TTHC 
02 ngày 

Chuyên viên thụ lý rà 
soát hồ sơ sau khi họp 
Tổ thẩm định: 
- Trường hợp chưa đủ 
điều kiện cấp lại giấy 
phép môi trường, cần 
hoàn thiện hồ sơ => 
Chuyển sang B3.2.3.1 
- Trường hợp đủ điều 
kiện cấp lại giấy phép 
môi trường => Chuyển 
sang B3.2.3.2 
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Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Biểu 
mẫu/Kết 

quả 
Diễn giải 

B3.2.3.1 Trường hợp chưa đủ điều kiện cấp phép hoặc phải chỉnh sửa, bổ sung 

Dự thảo 
văn bản 

Chuyên 
viên thụ lý 
giải quyết 

TTHC 
01 ngày 

Mẫu số 33 
Phụ lục II 
ban hành 
kèm theo 

Thông tư số 
02/2022/TT-

BTNMT. 

Dự thảo Phiếu trình và 
nội dung văn bản chưa 
đủ điều kiện cấp lại giấy 
phép môi trường (nêu rõ 
lý do) hoặc đề nghị 
chỉnh sửa, bổ sung hồ 
sơ. Chuyển sang B4 

B3.2.3.2 Đủ điều kiện cấp giấy phép môi trường 

Dự thảo 
Phiếu trình 

và Giấy 
phép môi 

trường (cấp 
lại) 

Chuyên 
viên thụ lý 
giải quyết 

TTHC 
01 ngày 

Mẫu số 40 
Phụ lục II 
ban hành 
kèm theo 

Thông tư số 
02/2022/TT-

BTNMT. 

Dự thảo Phiếu trình và 
Giấy phép môi trường 
(cấp lại). Chuyển sang 
B4 

B4 
Xem xét, ký 

nội dung 
trình 

Lãnh đạo 
Phòng 

QHXDMT 
0,75 ngày 

Xem xét, ký xác nhận 
nội dung Phiếu trình và 
ký vào dự thảo Giấy 
phép môi trường (cấp 
lại). Chuyển sang B5 

B5 Ký duyệt 
ban hành 

Lãnh đạo 
Ban Quản 
lý KCNC 

01 ngày 

Xem xét, ký ban hành 
Giấy phép môi trường 
(cấp lại). Chuyển sang 
B6 

B6 
Phát hành 

văn bản/kết 
quả 

Văn thư -
Ban Quản 

lý 
0,25 ngày Kết quả giải 

quyết TTHC 

Lấy số văn bản, đóng 
dấu văn bản, lưu trữ hồ 
sơ theo quy định; phát 
hành kết quả giải quyết 
TTHC và chuyển Bộ 
phận tiếp nhận và trả kết 
quả - Ban Quản lý. 
Chuyển sang bước B7 

B7 

Trả kết 
quả, thống 
kê và theo 

dõi 

Bộ phận 
tiếp nhận 
và trả kết 
quả - Ban 

Theo thời 
gian trả 
trên hệ 
thống 

Kết quả giải 
quyết TTHC 

- Trả kết quả cho cá 
nhân/tổ chức. 
- Thống kê, theo dõi 
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Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Biểu 
mẫu/Kết 

quả 
Diễn giải 

Quản lý dịch vụ 
công/giấy 

hẹn 

theo quy định. 

b) Quy trình nộp hồ sơ đã được chỉnh sửa, bổ sung sau khi thẩm định: 05 
ngày9 

Bước 
công 
việc 

Nội 
dung 
công 
việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Biểu 
mẫu/Kết 

quả 
Diễn giải 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Nộp hồ 
sơ 

Cá 9 

nhân, tổ 
chức 

Theo mục I Thành phần hồ sơ theo mục 
I 

B1 Kiểm 
tra 

thành 
phần hồ 

sơ 

Bộ phận 
Tiếp 

nhận và 
Trả kết 

quả 

Giờ hành 
chính 

Theo mục I 
Theo Mẫu 

BM 01, 
BM 02, 
BM 03 

1. Tiếp nhận trực tiếp: 
- Trường hợp hồ sơ chưa 
đầy đủ và chưa hợp lệ: 
hướng dẫn người nộp hồ sơ 
bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 
mục I (không muộn hơn 08 
giờ làm việc kể từ khi hệ 
thống tiếp nhận) và ghi rõ 
lý do theo BM02 
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ 
và hợp lệ: Tiếp nhận hồ sơ, 
lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và 
hẹn trả kết quả trao cho 
người nộp hồ sơ theo 
BM01. Chuyển giao hồ sơ 
đến Phòng chuyên môn giải 
quyết TTHC. Chuyển sang 
bước B2. 
- Trường hợp không đúng 

9 Theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và Nghị định số 08/2022/NĐ-CP không quy 
định số lần hồ sơ được nộp lại sau khi đã chỉnh sửa, bổ sung theo yêu cầu của cơ quan cấp giấy 
phép. 
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Bước 
công 
việc 

Nội 
dung 
công 
việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Biểu 
mẫu/Kết 

quả 
Diễn giải 

thâm quyên, không thuộc 
đối tượng, không đảm bảo 
tính pháp lý hoặc không 
hợp lệ: lập phiếu từ chối 
tiếp nhận giải quyết hồ sơ 
theo BM03. 
2. Tiếp nhận qua Cổng 
Dịch vụ công trực tuyến 
- Kiểm tra tính chính xác, 
đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ; 
kiểm tra thông tin chữ ký 
số để đảm bảo tính xác 
thực, hợp lệ (nếu có). 
- Sau khi kiểm tra, nếu bảo 
đảm các điêu kiện để tiếp 
nhận, Công chức Bộ phận 
tiếp nhận và trả kết quả tiếp 
nhận, cấp mã hồ sơ và xử 
lý hồ sơ theo quy trình, 
chuyển giao hồ sơ đến 
Phòng chuyên môn giải 
quyết TTHC. Chuyển sang 
bước B2. 
- Trường hợp thành phần 
hồ sơ chưa đầy đủ, đúng 
quy định thì thông báo cho 
tổ chức, cá nhân qua tài 
khoản của tổ chức, cá nhân 
qua Cổng Dịch vụ công và 
hướng dẫn đầy đủ, cụ thể 
để tổ chức, cá nhân bổ sung 
hồ sơ theo yêu cầu. 
Thời gian tiếp nhận chính 
thức hoặc yêu cầu chỉnh 
sửa, bổ sung không muộn 
hơn 08 giờ làm việc kể từ 
khi hệ thống tiếp nhận, trừ 
thứ 7, chủ nhật và các ngày 
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Bước 
công 
việc 

Nội 
dung 
công 
việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Biểu 
mẫu/Kết 

quả 
Diễn giải 

lê theo quy định. 

B2 Chuyển 
hồ sơ 

Bộ phận 
tiếp 

nhận và 
trả kết 

quả 

0,25 ngày Theo mục I 

Chuyển hồ sơ cho chuyên 
viên Phòng Quy hoạch -
Xây dựng và Môi trường 
thụ lý hồ sơ. 

B3 Rà soát 
hồ sơ 

Chuyên 
viên thụ 
lý giải 
quyết 
TTHC 

1,75 ngày 

Chuyên viên thụ lý rà soát 
hồ sơ sau khi tiếp nhận hồ 
sơ của chủ dự án nộp lại 
sau khi chỉnh sửa, bổ sung: 
- Trường hợp chưa đủ điều 
kiện cấp lại giấy phép môi 
trường, cần tiếp tục hoàn 
thiện hồ sơ => Chuyển 
sang B3.1 
- Trường hợp đủ điều kiện 
cấp lại giấy phép môi 
trường => Chuyển sang 
B3.2 

B3.1 Trường hi g n u 
Ss b 
ể
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h
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Dự thảo 
văn bản 

Chuyên 
viên thụ 
lý giải 
quyết 
TTHC 

01 ngày 

Mẫu số 33 
Phụ lục II 
ban hành 
kèm theo 

Thông tư số 
02/2022/TT-

BTNMT. 

Dự thảo Phiếu trình và nội 
dung văn bản chưa đủ điều 
kiện cấp lại giấy phép môi 
trường (nêu rõ lý do) hoặc 
đề nghị chỉnh sửa, bổ sung 
hồ sơ. Chuyển sang B4 

B3.2 Đủ điều kiện cấp giấy phép môi trường 

Dự thảo 
Phiếu 

trình và 
Giấy 

phép môi 
trường 

(cấP lạO 

Chuyên 
viên thụ 
lý giải 
quyết 
TTHC 

01 ngày 

Mẫu số 40 
Phụ lục II 
ban hành 
kèm theo 

Thông tư số 
02/2022/TT-

BTNMT. 

Dự thảo Phiếu trình và 
Giấy phép môi trường (cấp 
lại). Chuyển sang B4 
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Bước 
công 
việc 

Nội 
dung 
công 
việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Biểu 
mẫu/Kết 

quả 
Diễn giải 

B4 

Xem xét, 
1 r A • ký nội 
dung 
trình 

Lãnh 
đạo 

Phòng 
Quy 

hoạch -
Xây 

dựng và 
Môi 

trường 

0,75 ngày 

Xem xét, ký xác nhận nội 
dung Phiếu trình và ký vào 
dự thảo Giấy phép môi 
trường (cấp lại). Chuyển 
sang B5 

B5 

Ký 
duyệt 
ban 

hành 

Lãnh 
đạo Ban 
Quản lý 

01 ngày 
Xem xét, ký ban hành Giấy 
phép môi trường (cấp lại). 
Chuyển sang B6 

B6 

Phát 
hành 
văn 

bản/kết 
quả 

Văn thư 
- Ban 

Quản lý 
0,25 ngày 

Kết quả giải 
quyết 
TTHC 

Lấy số văn bản, đóng dấu 
văn bản, lưu trữ hồ sơ theo 
quy định; phát hành kết quả 
giải quyết TTHC và chuyển 
Bộ phận tiếp nhận và trả 
kết quả - Ban Quản lý. 
Chuyển sang bước B7 

B7 

Trả kết 
quả, 

thống kê 
và theo 

dõi 

Bộ phận 
tiếp 

nhận và 
trả kết 
quả -
Ban 

Quản lý 

Theo thời 
gian trả 
trên hệ 
thống 

dịch vụ 
công/giấy 

hẹn 

Kết quả giải 
quyết 
TTHC 

- Trả kết quả cho cá 
nhân/tổ chức. 
- Thống kê, theo dõi theo 
quy định. 
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IV. BIỂU MẪU 

Các Biểu mẫu sử dụng tại các bước công việc: 

STT Mã hiệu rri /V • A /V Tên Biểu mẫu 

1 BM 01 Mẫu Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (Mâu số 01 tại Phụ 
lục kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018). 

2 BM 02 Mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (Mâu số 02 tại Phụ 
lục kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018). 

3 BM 03 Mẫu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (Mâu số 03 tại Phụ 
lục kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018). 

4 BM 04 
Văn bản đề nghị cấp lại giấy phép môi trường của dự án đầu tư, 
cơ sở (mâu quy định tại Phụ lục XIII ban hành kèm theo Nghị 
định số 08/2022/NĐ-CP) 

5 BM 05 

Báo cáo đề xuất cấp lại giấy phép môi trường của dự án đầu tư, cơ 
sở: Trường hợp dự án đầu tư nhóm II không thuộc đối tượng phải 
thực hiện đánh giá tác động môi trường (mâu quy định tại Phụ lục 
IX ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP) 

6 BM 06 

Báo cáo đề xuất cấp lại giấy phép môi trường của dự án đầu tư, cơ 
sở: Trường hợp cơ sở, dự án đang hoạt động có tiêu chí về môi 
trường tương đương với dự án nhóm I hoặc nhóm II (mâu quy 
định tại Phụ lục X ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-
CP) 

7 BM 07 
Báo cáo đề xuất cấp lại giấy phép môi trường của dự án đầu tư, cơ 
sở: Trường hợp dự án đầu tư nhóm III (mâu quy định tại Phụ lục 
XI ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP) 

8 BM 08 

Báo cáo đề xuất cấp lại giấy phép môi trường của dự án đầu tư, cơ 
sở: Trường hợp cơ sở đang hoạt động có tiêu chí về môi trường 
tương đương với dự án nhóm III (mâu quy định tại Phụ lục XII 
ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP) 

9 BM 09 
Quyết định thành lập hội đồng thẩm định cấp lại giấy phép môi 
trường của dự án đầu tư (Mâu số 22 Phụ lục II ban hành kèm theo 
Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT) 

10 BM 10 
Quyết định thành lập tổ thẩm định cấp lại giấy phép môi trường 
của dự án đầu tư (Mâu số 23 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông 
tư số 02/2022/TT-BTNMT) 

11 BM 11 
Quyết định thành lập đoàn kiểm tra cấp lại giấy phép môi trường 
của dự án đầu tư, cơ sở (Mâu số 24 Phụ lục II ban hành kèm theo 
Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT) 
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STT Mã hiệu rpA r\ • Á /V Tên Biểu mẫu 

12 BM 12 

Quyết định thành lập tổ kiểm tra trong trường hợp cấp lại giấy 
phép môi trường cho cơ sở đang hoạt động thuộc thẩm quyền cấp 
phép của Ủy ban nhân dân cấp huyện (Mau số 25 Phụ lục II ban 
hành kèm theo Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT) 

13 BM 13 

Văn bản thông báo kế hoạch khảo sát thực tế trong trường hợp 
cấp lại giấy phép môi trường cho dự án đầu tư không thuộc đối 
tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường (Mâu số 26 
Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT) 

14 BM 14 

Biên bản khảo sát thực tế khu vực thực hiện dự án đầu tư không 
thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường 
(Mau số 27 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 
02/2022/TT-BTNMT) 

15 BM 15 
Biên bản họp hội đồng thẩm định cấp lại giấy phép môi trường 
của dự án đầu tư (Mau số 28 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông 
tư số 02/2022/TT-BTNMT) 

16 BM 16 
Biên bản kiểm tra cấp lại giấy phép môi trường của dự án đầu tư, 
cơ sở (Mau số 29 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 
02/2022/TT-BTNMT) 

17 BM 17 
Bản nhận xét của thành viên hội đồng thẩm định/tổ thẩm định cấp 
lại giấy phép môi trường của dự án đầu tư (Mau số 30 Phụ lục II 
ban hành kèm theo Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT) 

18 BM 18 
Phiếu thẩm định của thành viên hội đồng thẩm định/tổ thẩm định 
cấp lại giấy phép môi trường của dự án đầu tư (Mau số 31 Phụ lục 
II ban hành kèm theo Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT) 

19 BM 19 
Bản nhận xét của thành viên đoàn kiểm tra/tổ kiểm tra cấp lại giấy 
phép môi trường của dự án đầu tư, cơ sở (Mau số 32 Phụ lục II 
ban hành kèm theo Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT) 

20 BM 20 
Văn bản thông báo hoàn thiện hoặc trả hồ sơ đề nghị cấp lại giấy 
phép môi trường của dự án đầu tư (Mau số 33 Phụ lục II ban hành 
kèm theo Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT) 

21 BM 21 Giấy phép môi trường cấp lại (Mau số 40 Phụ lục II ban hành 
kèm theo Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT) 
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V. HỒ SƠ CẦN LƯU 

STT Mã hiệu rri /V 1 • Á /V Tên biểu mẫu 

1 BM 01 Mẫu Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (Mẫu số 01 tại Phụ 
lục kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018). 

2 BM 02 Mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (Mẫu số 02 tại Phụ 
lục kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018). 

3 BM 03 Mẫu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (Mẫu số 03 tại Phụ 
lục kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018). 

4 // Theo mục I 

5 // Kết quả giải quyết TTHC 

6 // Các hồ sơ bổ sung và hồ sơ khác nếu có theo quy định hiện hành 

VI. CƠ SỞ PHÁP LÝ 

- Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2020; 

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 

- Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng 
Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ 
môi trường. 

- Quyết định số 87/QĐ-BTNMT ngày 14 tháng 01 năm 2022 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính 
sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh 
vực môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường; 
Quyết định số 2787/QĐ-BTNMT ngày 24 tháng 10 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và 
Môi trường về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực môi trường và 
lĩnh vực tài nguyên nước; sửa đổi Quyết định số 87/QĐ-BTNMT ngày 14 tháng 01 
năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố thủ tục hành 
chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính thay thế; 
thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực môi trường thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

- Nghị quyết số 10/2022/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2022 về phí thẩm 
định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường trên địa bàn Thành phố Hồ Chí 
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Minh. 

- Nghị quyết số 98/2023/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 24 tháng 6 năm 2023. 

- Quyết định số 4945/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2023 của Ủy ban nhân 
dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh 
vực môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường. 
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VII. CÁC BIÊU MÂU 

BM 01 
(Mẫu số 01 tại Phụ lục kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP 

ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ) 

TÊN CẤP TỈNH (hoặc) BỘ, CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
NGÀNH/CẤP HUYỆN/CẤP XÃ Đôc lâp - Tự do - Hạnh phúc 

TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH 
CHÍNH CÔNG (hoặc) BỘ PHẬN 

TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ 

Số: /TTPVHCC (BPTNTKQ) , ngày tháng năm 

GIẤY TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ HẸN TRẢ KẾT QUẢ 

Mã hồ sơ: 

Trung tâm Phục vụ hành chính công/Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả: 

Tiếp nhận hồ sơ của: 

Địa chỉ: 

Số điện thoại: Email: 

Nội dung yêu cầu giải quyết: 

Thành phần hồ sơ nộp gồm: 

1 

2 

3 

4 

Số lượng hồ sơ: (bộ) 

Thời gian giải quyết hồ sơ theo quy định là: ngày 

Thời gian nhận hồ sơ: ....giờ.... phút, ngày ... tháng ...năm.... 

Thời gian trả kết quả giải quyết hồ sơ:... giờ..., phút, ngày ... .tháng....năm.... 
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Đăng ký nhận kết quả tại: 

Vào Sổ theo dõi hồ sơ, Quyển số: Số thứ tự 

NGƯỜI NỘP HỒ SƠ NGƯỜI TIẾP NHẬN HỒ SƠ 
(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên) 

(Chữ ký số của Người tiếp nhận hồ sơ nếu là 

biểu mẫu điện tử) 

Ghi chú: 
- Trường hợp chưa thiết lập được Hệ thống thông tin một cửa điện tử, Giấy tiếp nhận và hẹn 

trả kết quả được lập thành 2 liên; một liên giao cho tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trong trường 

hợp nộp trực tiếp, nộp qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 45/2016/QĐ-

TTg; một liên chuyển kèm theo Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ và được lưu tại 

Trung tâm Phục vụ hành chính công/Bộ phận Một cửa; 

- Tổ chức, cá nhân có thể đăng ký nhận kết quả tại Bộ phận Một cửa hoặc tại nhà (trụ sở tổ 

chức) qua dịch vụ bưu chính. 
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BM 02 
(Mâu số 01 tại Phụ lục kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP 

ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ) 

TÊN CẤP TỈNH (hoặc) BỘ, CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
NGÀNH/CẤP HUYỆN/CẤP XÃ Đôc lâp - Tự do - Hạnh phúc 

TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH 
CHÍNH CÔNG (hoặc) BỘ PHẬN 

TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ 

Số: /HDHS , ngày tháng năm 

PHIẾU YÊU CẦU BỔ SUNG, HOÀN THIỆN HỒ SƠ 

Hồ sơ của: 

Nội dung yêu cầu giải quyết: 

Địa chỉ: 

Số điện thoại: Email: 

Yêu cầu hoàn thiện hồ sơ gồm những nội dung sau: 

1 

Lý do: 

Trong quá trình hoàn thiện hồ sơ nếu có vướng mắc, Ông/Bà liên hệ với 

số điện thoại để được hướng dẫn./. 

NGƯỜI HƯỚNG DẪN 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

(Chữ ký số của Người hướng dân nếu là 

biểu mâu điện tử) 
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BM 03 
(Mẫu số 01 tại Phụ lục kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP 

ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ) 

TÊN CẤP TỈNH (hoặc) BỘ, CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
NGÀNH/CẤP HUYỆN/CẤP XÃ Đôc lâp - Tự do - Hạnh phúc 

TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH 
CHÍNH CÔNG (hoặc) BỘ PHẬN 

TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ 

Số: /TTPVHCC (BPTNTKQ) , ngày tháng năm 

PHIẾU TỪ CHỐI TIẾP NHẬN GIẢI QUYẾT HỒ SƠ 

Trung tâm Phục vụ hành chính công/Bộ phận Một cửa: 

Tiếp nhận hồ sơ của: 

Địa chỉ: 

Số điện thoại: Email: 

Nội dung yêu cầu giải quyết: 

Qua xem xét, Trung tâm Phục vụ hành chính công/Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thông 

báo không tiếp nhận, giải quyết hồ sơ này với lý do cụ thể như sau: 

Xin thông báo cho Ông/Bà được biết và thực hiện./. 

NGƯỜI NỘP HỒ SƠ NGƯỜI TIẾP NHẬN HỒ SƠ 
(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên) 

(Chữ ký số của Người tiếp nhận hồ sơ nếu là biểu 

mẫu điện tử) 
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Ghi chú: Trường hợp chưa thiết lập được Hệ thống thông tin một cửa điện tử, Phiếu được 

lập thành 2 liên; một liên giao cho tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trong trường hợp nộp trực 

tiếp, nộp qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg; một liên 

được lưu tại Trung tâm Phục vụ hành chính công/Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả. 
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BM 04 
MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CỦA Dự ÁN 

ĐẦU TƯ, CƠ SỞ 
(Mâu Phụ lục XIII kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của 

Chính phủ) 

(1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Đôc lâp - Tự do - Hạnh phúc 

Số: Địa danh, ngày... tháng... năm 

V/v đề nghị cấp/cấp điều chỉnh/cấp 

lại giấy phép môi trường của dự án, 

cơ sở (2) 

Kính gửi: (3) 

1. Chúng tôi là: (1), Chủ đầu tư dự án, cơ sở (2) thuộc mục số ... Phụ lục... ban hành kèm 

theo Nghị định số .../.../NĐ-CP ngày .... tháng .... năm ... của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

Căn cứ quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, dự án, cơ sở (2) thuộc thẩm quyền cấp 

giấy phép môi trường của (3). 

- Dự án, cơ sở (2) đã được (3) cấp Giấy phép môi trường số: ..../GPMT- ngày.... 

tháng....năm (chỉ nêu trong trường hợp đề nghị cấp điều chỉnh, cấp lại giấy phép môi 

trường, trừ trường hợp cấp điều chỉnh quy định tại khoản 4 Điều 46 Luật Bảo vệ môi 

trường). 

2. Địa chỉ trụ sở chính của (1): 

3. Địa điểm thực hiện dự án, cơ sở (2): 

- Giấy chứng nhận đầu tư/đăng ký kinh doanh số: ngày của (1) hoặc các 

giấy tờ tương đương. 

4. Người đại diện theo pháp luật của (1): Chức vụ: 

- Điện thoại: ;Fax: ; E-mail: 

5. Người liên hệ trong quá trình tiến hành thủ tục: Chức vụ: 
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Điện thoại: ; Email: 

Trường hợp đề nghị cấp điều chỉnh giấy phép môi trường thì nêu bổ sung mục 6 dưới đây: 

6. Nội dung đề nghị cấp điều chỉnh giấy phép môi trường: 

Phần này nêu rõ nội dung đề nghị cấp điều chỉnh giấy phép môi trường so với giấy phép 

môi trường đã được cấp, lý do đề nghị cấp điều chỉnh. 

Chúng tôi xin gửi đến (3) hồ sơ gồm (trừ trường hợp đề nghị cấp điều chỉnh giấy phép môi 

trường): 

- 01 bản Báo cáo đề xuất cấp/cấp lại giấy phép môi trường của dự án đầu tư, cơ sở (2); 

- 01 bản Báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc tài liệu tương đương với báo cáo nghiên cứu khả 

thi của dự án (2) (chỉ gửi trong trường hợp dự án (2) không thuộc đối tượng phải thực hiện 

đánh giá tác động môi trường); 

- 01 Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc văn bản tương đương 

với Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy 

định tại khoản 2 Điều 171 Luật Bảo vệ môi trường (bao gồm cả hồ sơ kèm theo văn bản 

tương đương) có nội dung nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu từ nước ngoài làm 

nguyên liệu sản xuất (Chỉ áp dụng đối với dự án đầu tư, cơ sở có đề nghị nhập khẩu phế liệu 

từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất). 

Chúng tôi cam kết về độ trung thực, chính xác của các thông tin, số liệu được nêu trong các 

tài liệu nêu trên. Nếu có gì sai trái, chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật của 

Việt Nam. 

Đề nghị (3) xem xét cấp/cấp điều chỉnh/cấp lại giấy phép môi trường của dự án, cơ sở (2)./. 

Nơi nhận: ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA ...(1)... 
- Như trên; (Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu) 

- Lưu: ... 

Ghi chú: (1) Chủ dự án đầu tư, cơ sở; (2) Tên đầy đủ, chính xác của dự án đầu tư, cơ sở; (3) 

Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép môi trường của (2). 

Biểu mẫu này không áp dụng cho trường hợp cấp điều chỉnh giấy phép môi trường quy định 

tại khoản 4 Điều 46 Luật Bảo vệ môi trường. 
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BM 05 
BÁO CÁO ĐÈ XUẤT CẤP LẠI GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CỦA Dự ÁN ĐẦU TƯ 

NHÓM II KHÔNG THUỘC ĐỐI TƯỢNG PHẢI THựC HIỆN ĐÁNH GIÁ TÁC 

ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 
(Phụ lục IX ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP) 

1. Mẫu trang bìa và phụ bìa báo cáo. 

Cơ quan cấp trên của chủ dự án đầu tư 
(1) 

BÁO CÁO ĐÈ XUẤT 
CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

của dự án đầu tư (2) 

CHỦ Dự ÁN ĐẦU TƯ (*) 
(Ký, ghi họ tên, đóng dấu) 

Địa danh (**), tháng... năm ... 

Ghi chú: (1) Tên cơ quan chủ quản dự án đầu tư; (2) Tên gọi đầy đủ, chính xác của dự 

án đầu tư; (*) Chỉ thể hiện ở trang phụ bìa báo cáo; (**) Ghi địa danh cấp tỉnh/huyện/xã nơi 

thực hiện dự án đầu tư hoặc nơi đặt trụ sở chính của chủ dự án đầu tư. 
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2. Cấu trúc, nôi dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án đầu 

tư. 

MỤC LỤC 
DANH MỤC CÁC TỪ VÀ CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG, 

CÁC HÌNH VẼ 

Chương I 
THÔNG TIN CHUNG VỀ Dự ÁN ĐẦU TƯ 

1. Tên chủ dự án đầu tư: 

- Địa chỉ văn phòng: 

- Người đại diện theo pháp luật của chủ dự án đầu tư: 

- Điện thoại: ; Fax: ; E-mail: 

- Giấy chứng nhận đầu tư/đăng ký kinh doanh số: ngày của chủ dự án đầu 

tư hoặc các giấy tờ tương đương. 

2. Tên dự án đầu tư: 

- Địa điểm thực hiện dự án đầu tư: 

- Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng, cấp các loại giấy phép có liên quan đến môi 

trường của dự án đầu tư (nếu có): 

- Quy mô của dự án đầu tư (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư 

công): 

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm của dự án đầu tư: 

3.1. Công suất của dự án đầu tư: 

3.2. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tư, đánh giá việc lựa chọn công nghệ sản xuất 

của dự án đầu tư: 

3.3. Sản phẩm của dự án đầu tư: 

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung 

cấp điện, nước của dự án đầu tư: 

5. Các thông tin khác liên quan đến dự án đầu tư (nếu có): 
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Chương II 

Sự PHÙ HỢP CỦA Dự ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU TẢI 

CỦA MÔI TRƯỜNG 

1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch 

tỉnh, phân vùng môi trường (nếu có): 

Nêu rõ sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy 

hoạch tỉnh, phân vùng môi trường. 

2. Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường (nếu có): 

Nêu rõ sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường tiếp nhận 

chất thải. 

Ghi chú: Đối với nội dung đã được đánh giá trong quá trình cấp giấy phép môi trường 

nhưng không có thay đổi, chủ dự án không phải thực hiện đánh giá lại và ghi là không thay 

đổi. 

Chương III 

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƠI THựC HIỆN Dự ÁN ĐẦU TƯ 

1. Dữ liệu về hiện trạng môi trường và tài nguyên sinh vật: Tổng hợp dữ liệu (nêu rõ 

nguồn số liệu sử dụng) về hiện trạng môi trường và tài nguyên sinh vật khu vực thực hiện 

dự án, trong đó làm rõ: 

- Chất lượng của các thành phần môi trường có khả năng chịu tác động trực tiếp bởi dự 

án; số liệu, thông tin về đa dạng sinh học có thể bị tác động bởi dự án; 

- Các đối tượng nhạy cảm về môi trường, danh mục và hiện trạng các loài thực vật, 

động vật hoang dã, trong đó có các loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ, các loài 

đặc hữu có trong vùng có thể bị tác động do dự án; số liệu, thông tin về đa dạng sinh học 

biển và đất ngập nước ven biển có thể bị tác động bởi dự án. 

2. Mô tả về môi trường tiếp nhận nước thải của dự án: 

- Mô tả đặc điểm tự nhiên khu vực nguồn nước tiếp nhận nước thải: Các yếu tố địa lý, 

địa hình, khí tượng khu vực tiếp nhận nước thải; hệ thống sông suối, kênh, rạch, hồ ao khu 

vực tiếp nhận nước thải; chế độ thủy văn/hải văn của nguồn nước: diễn biến dòng chảy mùa 
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lũ, mùa kiệt, thời kỳ kiệt nhất trong năm, lưu lượng dòng chảy kiệt nhất trong năm, chế độ 

thủy triều, hải văn. 

- Mô tả chất lượng nguồn tiếp nhận nước thải: đánh giá chất lượng nguồn nước khu 

vực tiếp nhận nước thải trên cơ sở kết quả phân tích chất lượng nước nguồn tiếp nhận và kết 

quả thu thập tài liệu, số liệu liên quan đến diễn biến chất lượng nguồn nước tiếp nhận. 

- Mô tả các hoạt động khai thác, sử dụng nước tại khu vực tiếp nhận nước thải: hiện 

trạng khai thác, sử dụng nước khu vực nguồn nước tiếp nhận (nêu rõ các hoạt động, mục 

đích khai thác, sử dụng nước chính, khoảng cách, vị trí các công trình so với vị trí dự kiến 

xả nước thải). 

- Mô tả hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước khu vực tiếp nhận nước thải: các hoạt 

động xả nước thải khác vào nguồn nước khu vực tiếp nhận nước thải với các thông tin chính 

sau: 

+ Thống kê các đối tượng xả nước thải trong khu vực (vị trí, khoảng cách đến vị trí xả 

nước thải). 

+ Mô tả về nguồn nước thải của từng đối tượng xả nước thải trong khu vực (hoạt động 

sản xuất phát sinh nước thải, các thông số ô nhiễm chính có trong nước thải, lưu lượng, chế 

độ xả nước thải). 

- Đơn vị quản lý công trình thủy lợi trong trường hợp xả nước thải vào công trình thủy 

lợi (nếu có): Tên, địa chỉ, số điện thoại. 

3. Đánh giá hiện trạng các thành phần môi trường đất, nước, không khí nơi thực hiện 

dự án: 

Kết quả đo đạc, lấy mẫu phân tích, đánh giá hiện trạng môi trường khu vực tiếp nhận 

các loại chất thải của dự án được thực hiện ít nhất là 03 đợt khảo sát. Việc đo đạc, lấy mẫu, 

phân tích mẫu phải tuân thủ quy trình kỹ thuật về quan trắc môi trường. Tổng hợp kết quả 

để đánh giá sự phù hợp của địa điểm lựa chọn với đặc điểm môi trường tự nhiên khu vực dự 

án; đánh giá được hiện trạng các thành phần môi trường khu vực dự án trước khi triển khai 

xây dựng. 

Việc đánh giá hiện trạng môi trường không khí xung quanh chỉ yêu cầu đối với những 

dự án phát sinh bụi, khí thải gây ô nhiễm môi trường hoặc dự án sử dụng mô hình tính toán 

lan truyền ô nhiễm (nếu có). 
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Chương IV 

ĐÁNH GIÁ, Dự BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA Dự ÁN ĐẦU TƯ VÀ ĐÈ 7 • • • 

XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 7 • • 

1. Đánh giá tác động và đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong giai 

đoạn triển khai xây dựng dự án đầu tư 

1.1. Đánh giá, dự báo các tác động: 

Việc đánh giá, dự báo các tác động đến môi trường của giai đoạn này tập trung vào các 

hoạt động chính sau đây: 

- Đánh giá tác động của việc chiếm dụng đất; 

- Đánh giá tác động của hoạt động giải phóng mặt bằng; 

- Khai thác vật liệu xây dựng phục vụ dự án (nếu thuộc phạm vi dự án); 

- Vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng, máy móc thiết bị; 

- Thi công các hạng mục công trình của dự án đối với các dự án có công trình xây 

dựng; 

- Làm sạch đường ống, làm sạch các thiết bị sản xuất, công trình bảo vệ môi trường 

của dự án (như: làm sạch bằng hóa chất, nước sạch, hơi nước,...). 

Yêu cầu: Đối với nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải cần cụ thể hóa về thải 

lượng, tải lượng và nồng độ của tất cả các thông số chất thải đặc trưng cho dự án và so sánh 

với các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hiện hành, cụ thể hóa về không gian và thời gian phát 

sinh chất thải. 

(Trường hợp đề nghị cấp lại giấy phép môi trường phải đánh giá tổng hợp các tác động 

từ việc thay đổi nội dung dự án đầu tư) 

1.2. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện: 

- về nước thải: Thuyết minh chi tiết về quy mô, công suất, công nghệ của công trình 

thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt và nước thải công nghiệp (nếu có): 

+ Công trình thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt của từng nhà thầu thi công, xây dựng 

dự án, đảm bảo đạt quy chuẩn kỹ thuật về môi trường; 

+ Công trình thu gom, xử lý các loại chất thải lỏng khác như hóa chất thải, hóa chất 
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súc rửa đường ống..., đảm bảo đạt quy chuẩn kỹ thuật về môi trường; 

- về rác thải sinh hoạt, chất thải xây dựng, chất thải rắn công nghiệp thông thường và 

chất thải nguy hại: Mô tả quy mô, vị trí, biện pháp bảo vệ môi trường của khu vực lưu giữ 

tạm thời các loại chất thải; 

- Về bụi, khí thải: Các công trình, biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải trong quá trình thi 

công xây dựng dự án, đảm bảo đạt quy chuẩn kỹ thuật về môi trường; 

- về tiếng ồn, độ rung: Các công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung do hoạt 

động của dự án; 

- Các biện pháp bảo vệ môi trường khác (nếu có). 

(Trường hợp có thay đổi công trình bảo vệ môi trường khi đề nghị cấp lại giấy phép 

môi trường, phải liệt kê đầy đủ các công trình bảo vệ môi trường dự kiến thay đổi) 

2. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường trong giai 

đoạn dự án đi vào vận hành 

2.1. Đánh giá, dự báo các tác động: 

- Đánh giá, dự báo tác động của các nguồn phát sinh chất thải (chất thải rắn, chất thải 

nguy hại, bụi, khí thải, nước thải công nghiệp, nước thải sinh hoạt, các loại chất thải lỏng 

khác). Mỗi tác động phải được cụ thể hóa về thải lượng, tải lượng và nồng độ của tất cả các 

thông số chất thải đặc trưng cho dự án và so sánh với các quy chuẩn kỹ thuật hiện hành hoặc 

khả năng chịu tải của môi trường tiếp nhận (nếu có). 

- Đánh giá, dự báo tác động của các nguồn không liên quan đến chất thải (tiếng ồn, độ 

rung). 

- Đối với dự án đầu tư vào khu công nghiệp, phải đánh giá bổ sung tác động từ việc 

phát sinh nước thải của dự án đối với hiện trạng thu gom, xử lý nước thải hiện hữu của khu 

công nghiệp; đánh giá khả năng tiếp nhận, xử lý của công trình xử lý nước thải hiện hữu của 

khu công nghiệp đối với khối lượng nước thải phát sinh lớn nhất từ hoạt động của dự án đầu 

tư. 

- Đối với dự án đầu tư khai thác cát, sỏi và khoáng sản khác trên sông, suối, kênh, 

rạch, hồ chứa và vùng cửa sông, ven biển phải đánh giá tác động tới lòng, bờ, bãi sông, 

dòng chảy theo quy định của pháp luật. 

- Đối với dự án đầu tư có hoạt động xả nước thải vào công trình thủy lợi phải có đánh 
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giá tác động và biện pháp bảo vệ môi trường đối với nguồn nước công trình thủy lợi. 

- Kết quả tính toán của mô hình phát tán chất ô nhiễm, sự cố môi trường đối với dự án 

đầu tư xả trực tiếp ra môi trường từ 10.000 m3/ngày (24 giờ) nước thải trở lên (trừ nước làm 

mát thiết bị, nước nuôi trồng thủy sản) hoặc xả bụi, khí thải có lưu lượng từ 200.000 m3/giờ 

trở lên, trừ trường hợp dự án đầu tư không thay đổi nội dung liên quan đến hoạt động xả 

nước thải, bụi, khí thải so với giấy phép môi trường đã được cấp (khi đề xuất cấp lại giấy 

phép môi trường). 

(Trường hợp đề nghị cấp lại giấy phép môi trường phải đánh giá tổng hợp các tác động 

từ việc thay đổi nội dung dự án đầu tư). 

2.2. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện: 

Yêu cầu chung: Trên cơ sở kết quả đánh giá các tác động tại Mục 2.1, hiện trạng và 

khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước, chủ dự án đầu tư phải căn cứ vào từng loại 

chất thải phát sinh (với lưu lượng và nồng độ các thông số ô nhiễm đặc trưng) để đề xuất lựa 

chọn các thiết bị, công nghệ xử lý chất thải phù hợp, đảm bảo đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi 

trường quy định. 

a) về công trình, biện pháp xử lý nước thải (bao gồm: các công trình xử lý nước thải 

sinh hoạt, nước thải công nghiệp và các loại chất thải lỏng khác): 

- Thuyết minh chi tiết về quy mô, công suất, quy trình vận hành, hóa chất, chất xúc tác 

sử dụng của từng công trình xử lý nước thải dự kiến xây dựng hoặc hệ thống thiết bị xử lý 

nước thải đồng bộ, hợp khối (có sơ đồ minh họa quy trình công nghệ xử lý); yêu cầu về quy 

chuẩn, tiêu chuẩn (nếu có) áp dụng đối với nước thải sau xử lý; CO/CQ của hệ thống thiết bị 

xử lý nước thải đồng bộ, hợp khối (nếu có). 

- Các thông số cơ bản của từng hạng mục và của cả công trình xử lý nước thải, kèm 

theo bản vẽ thiết kế cơ sở hoặc thiết kế bản vẽ thi công đối với dự án chỉ yêu cầu thiết kế 

một bước (sau đây gọi tắt là bản vẽ thiết kế, đính kèm tại Phụ lục của báo cáo). 

- Các thiết bị, hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục (nếu có). CO/CQ và phiếu 

kiểm định, hiệu chuẩn hoặc thử nghiệm của thiết bị, hệ thống quan trắc nước thải tự động, 

liên tục (nếu có). 

- Mô tả các biện pháp xử lý nước thải khác (nếu có). 

b) Về công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải: 
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- Thuyết minh chi tiết về quy mô, công suất, quy trình vận hành, hóa chất, chất xúc tác 

sử dụng của từng công trình xử lý bụi, khí thải; yêu cầu về quy chuẩn, tiêu chuẩn (nếu có) 

áp dụng đối với bụi, khí thải sau xử lý. CO/CQ của hệ thống thiết bị xử lý khí thải đồng bộ, 

hợp khối (nếu có); 

- Các thông số cơ bản của từng hạng mục và của cả công trình xử lý bụi, khí thải, kèm 

theo bản vẽ thiết kế (đính kèm tại Phụ lục báo cáo); 

- Các thiết bị, hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục (nếu có), CO/CQ và phiếu 

kiểm định, hiệu chuẩn hoặc thử nghiệm của thiết bị, hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên 

tục (nếu có). 

- Mô tả các biện pháp xử lý bụi, khí thải khác (nếu có). 

c) về công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn (gồm: rác thải sinh hoạt, chất 

thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại): 

- Dự báo về khối lượng chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường 

phát sinh trong quá trình vận hành; chất thải nguy hại phát sinh (kg/năm và kg/tháng); 

- Thuyết minh chi tiết về quy mô, công suất, quy trình vận hành, hóa chất, chất xúc tác 

sử dụng của từng công trình lưu giữ, xử lý chất thải; 

- Các thông số cơ bản của từng hạng mục và của cả công trình lưu giữ, xử lý chất thải, 

kèm theo dự thảo bản vẽ thiết kế (đính kèm tại Phụ lục báo cáo); 

- Mô tả các biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn khác (nếu có). 

d) Về công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung, bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật 

về môi trường: 

- Mô tả chi tiết các công trình giảm thiểu tiếng ồn, độ rung phát sinh trong giai đoạn 

vận hành của dự án; 

- Mô tả các biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung khác (nếu có). 

đ) Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong quá trình vận hành thử 

nghiệm và khi dự án đi vào vận hành: 

- Mô tả chi tiết từng công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường đối với 

nước thải trong quá trình vận hành thử nghiệm và trong quá trình hoạt động (nếu có), trong 

đó phải làm rõ quy mô, công suất, quy trình vận hành và các thông số kỹ thuật cơ bản của 



62 CÔNG BÁO/Số 93+94/Ngày 01-02-2025 

công trình; 

- Mô tả chi tiết từng công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường đối với 

bụi, khí thải trong quá trình vận hành thử nghiệm và trong quá trình hoạt động (nếu có), 

trong đó phải làm rõ quy mô, công suất, quy trình vận hành và các thông số kỹ thuật cơ bản 

của công trình; 

- Mô tả chi tiết từng công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố tràn dầu và các 

công trình phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường khác (nếu có), trong đó phải làm rõ quy 

mô, công suất, quy trình vận hành và các thông số kỹ thuật cơ bản của công trình; 

- Mô tả biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường khác (nếu có). 

(Trường hợp có thay đổi công trình bảo vệ môi trường khi đề nghị cấp lại giấy phép 

môi trường, phải liệt kê đầy đủ các công trình bảo vệ môi trường dự kiến thay đổi) 

3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

- Danh mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án đầu tư; 

- Kế hoạch xây lắp các công trình xử lý chất thải, bảo vệ môi trường, thiết bị quan trắc 

nước thải, khí thải tự động, liên tục; 

- Kế hoạch tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường khác; 

- Tóm tắt dự toán kinh phí đối với từng công trình, biện pháp bảo vệ môi trường; 

- Tổ chức, bộ máy quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trường. 

4. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự báo: 

Nhận xét khách quan về mức độ tin cậy, chi tiết của những kết quả đánh giá, dự báo về 

các tác động môi trường có khả năng xảy ra trong quá trình triển khai dự án đầu tư. Đối với 

các vấn đề còn thiếu độ tin cậy cần thiết, phải nêu rõ các lý do khách quan, chủ quan. 

Chương V 

PHƯƠNG ÁN CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG, PHƯƠNG ÁN BỒI HOÀN 

ĐA DẠNG SINH HỌC 

(Chỉ yêu cầu đối với các dự án khai thác khoáng sản, dự án chôn lấp chất thải, dự án gây 

tổn thất, suy giảm đa dạng sinh học) 
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1. Phương án cải tạo, phục hồi môi trường đối với dự án khai thác khoáng sản 

1.1. Phương án cải tạo, phục hồi môi trường 

- Căn cứ vào điều kiện thực tế của từng loại hình khai thác khoáng sản, ảnh hưởng của 

quá trình khai thác đến môi trường, cộng đồng dân cư xung quanh; căn cứ cấu tạo địa chất, 

thành phần khoáng vật và chất lượng môi trường của khu vực; quy hoạch sử dụng đất sau 

khai thác (nếu có), tổ chức, cá nhân phải xây dựng phương án cải tạo, phục hồi môi trường 

khả thi. 

- Phương án cải tạo, phục hồi môi trường đưa ra cần làm rõ các nội dung sau: 

+ Xác định thời điểm, nội dung thực hiện một phần công tác cải tạo, phục hồi môi 

trường (ngay trong quá trình khai thác) đối với các hạng mục công trình mỏ (công trình phụ 

trợ khai thác, bãi thải mỏ,...) và khu vực khai thác (trường hợp mỏ khai thác theo hình thức 

"cuốn chiếu", có thể thực hiện được công tác cải tạo, phục hồi môi trường đối với phần diện 

tích đã khai thác hết trữ lượng); 

+ Xác định các hạng mục công trình mỏ, các hạng mục công việc cần cải tạo, phục hồi 

môi trường tại khu vực khai thác (moong khai thác đối với mỏ lộ thiên; hệ thống đường 

lò/giếng thông gió, vận chuyển, lò chợ ... đối với mỏ hầm lò) trong giai đoạn đóng cửa mỏ 

(thời điểm kết thúc khai thác mỏ theo dự án đầu tư đã lập); 

+ Mô tả các giải pháp, công trình và khối lượng, kinh phí để cải tạo, phục hồi môi 

trường; lập bản đồ hoàn thổ không gian đã khai thác và thể hiện các công trình cải tạo, phục 

hồi môi trường; 

- Đánh giá ảnh hưởng đến môi trường, tính bền vững, an toàn của các công trình cải 

tạo, phục hồi môi trường của phương án (bao gồm: tác động liên quan đến chất thải, tác 

động không liên quan đến chất thải như: cảnh quan, sinh thái sụt lún, trượt lở, chống thấm, 

hạ thấp mực nước ngầm, nứt gãy, sự cố môi trường,...) và đề xuất các công trình, biện pháp 

giảm thiểu. 

- Tính toán "chỉ số phục hồi đất" cho các phương án lựa chọn. Trên cơ sở đánh giá và 

so sánh "chỉ số phục hồi đất" và ưu điểm, nhược điểm của các phương án, lựa chọn phương 

án cải tạo, phục hồi môi trường tối ưu. 

1.2. Nội dung cải tạo, phục hồi môi trường 

Từ phương án cải tạo, phục hồi môi trường đã lựa chọn, xây dựng nội dung, danh mục, 
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khối lượng các hạng mục công trình cải tạo, phục hồi môi trường, cụ thể: 

- Thiết kế, tính toán khối lượng công việc các công trình chính để cải tạo, phục hồi môi 

trường; 

- Thiết kế, tính toán khối lượng công việc để cải tạo, phục hồi môi trường đáp ứng mục 

tiêu đã đề ra, phù hợp với điều kiện thực tế; 

- Thiết kế các công trình phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường từng giai đoạn 

trong quá trình cải tạo, phục hồi môi trường; 

- Lập bảng các công trình cải tạo, phục hồi môi trường; khối lượng công việc thực hiện 

theo từng giai đoạn và toàn bộ quá trình cải tạo, phục hồi môi trường; 

- Lập bảng thống kê các thiết bị, máy móc, nguyên vật liệu, đất đai, cây xanh sử dụng 

trong quá trình cải tạo, phục hồi môi trường theo từng giai đoạn và toàn bộ quá trình cải tạo, 

phục hồi môi trường. 

1.3. Kế hoạch thực hiện 

- Sơ đồ tổ chức thực hiện cải tạo, phục hồi môi trường; 

- Tiến độ thực hiện cải tạo, phục hồi môi trường và kế hoạch giám sát chất lượng công 

trình; 

- Kế hoạch tổ chức giám định các công trình cải tạo, phục hồi môi trường để kiểm tra, 

xác nhận hoàn thành các nội dung của phương án cải tạo, phục hồi môi trường; 

- Giải pháp quản lý, bảo vệ các công trình cải tạo, phục hồi môi trường sau khi kiểm 

tra, xác nhận. 

Lập bảng tiến độ thực hiện cải tạo, phục hồi môi trường theo mẫu sau: 

TT Tên công trình Khối lượng/ 
đơn vị 

Đơn 
giá 

Thành 
tiền 

Thời gian 
thực hiện 

Thời gian 
hoàn thành Ghi chú 

I Khu vực khai thác 

1 
Cải tạo bờ mỏ, đáy 
mỏ, bờ moong, đáy 

mong khu A 

2 Trồng cây khu A 

1.4. Dự toán kinh phí cải tạo, phục hồi môi trường 
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a) Dự toán chi phí cải tạo, phục hồi môi trường 

Lập bảng tổng hợp chi phí và tiến độ thực hiện các công trình cải tạo, phục hồi môi 

trường; khối lượng; đơn giá từng hạng mục công trình theo từng giai đoạn và tổng chi phí 

cải tạo, phục hồi môi trường trên cơ sở định mức, đơn giá mới nhất của địa phương hoặc 

theo các bộ, ngành tương ứng, giá thị trường trong trường hợp địa phương chưa có định 

mức, đơn giá. 

b) Tính toán khoản tiền ký quỹ và thời điểm ký quỹ: 

Trình bày cụ thể các khoản tiền ký quỹ lần đầu và các lần tiếp theo, thời điểm ký quỹ 

lần đầu và các lần tiếp theo. 

c) Đơn vị nhận ký quỹ: 

Tổ chức, cá nhân lựa chọn đơn vị và tổ chức thực hiện ký quỹ cải tạo, phục hồi môi 

trường theo quy định của pháp luật. 

2. Phương án cải tạo, phục hồi môi trường đối với dự án chôn lấp chất thải 

2.1. Lựa chọn giải pháp cải tạo môi trường 

- Căn cứ vào điều kiện thực tế của từng loại hình xử lý chất thải, ảnh hưởng của quá 

trình xử lý chất thải đến môi trường, cộng đồng dân cư xung quanh; căn cứ cấu tạo địa chất 

và chất lượng môi trường của khu vực, tổ chức, cá nhân phải xây dựng các giải pháp cải tạo 

môi trường khả thi. Giải pháp cải tạo môi trường phải đảm bảo không để xảy ra các sự cố 

môi trường. 

- Việc cải tạo môi trường thực hiện theo quy định có liên quan. 

- Mô tả khái quát các giải pháp; các công trình và khối lượng công việc cải tạo môi 

trường. Xây dựng bản đồ địa hình của khu vực bãi chôn lấp chất thải sau khi đóng bãi chôn 

lấp chất thải sinh hoạt. 

- Đánh giá ảnh hưởng đến môi trường, tính bền vững, an toàn của các công trình cải 

tạo môi trường của phương án (bao gồm: sụt lún, trượt lở, chống thấm, hạ thấp mực nước 

ngầm, sự cố môi trường,...) để lựa chọn phương án cải tạo môi trường. 

2.2. Nội dung cải tạo môi trường 

Từ giải pháp cải tạo môi trường đã lựa chọn, xây dựng nội dung, danh mục, khối 

lượng các hạng mục công trình cải tạo môi trường, cụ thể: 
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- Thiết kế, tính toán khối lượng công việc các công trình chính để cải tạo môi trường; 

- Thiết kế, tính toán khối lượng công việc đề cải tạo môi trường đáp ứng mục tiêu đã 

đề ra, phù hợp với điều kiện thực tế; 

- Thiết kế các công trình để giảm thiểu tác động xấu, phòng ngừa và ứng phó sự cố 

môi trường đối với từng giai đoạn trong quá trình cải tạo môi trường; 

- Lập bảng các công trình cải tạo môi trường; khối lượng công việc thực hiện theo 

từng giai đoạn và toàn bộ quá trình cải tạo môi trường; 

- Lập bảng thống kê các thiết bị, máy móc, nguyên vật liệu, đất đai, cây xanh sử dụng 

trong quá trình cải tạo môi trường theo từng giai đoạn và toàn bộ quá trình cải tạo môi 

trường; 

- Xây dựng các kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố trong quá trình cải tạo môi 

trường. 

Các chỉ tiêu kỹ thuật để thiết kế, thi công các công trình cải tạo môi trường dựa trên 

báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc thiết kế cơ sở. 

2.3. Kế hoạch thực hiện 

- Trình bày sơ đồ tổ chức thực hiện cải tạo môi trường; 

- Trình bày tiến độ thực hiện cải tạo môi trường và kế hoạch giám sát chất lượng công 

trình; 

- Kế hoạch tổ chức giám định các công trình cải tạo môi trường để kiểm tra, xác nhận 

hoàn thành các nội dung của phương án cải tạo môi trường; 

- Giải pháp quản lý, bảo vệ các công trình cải tạo môi trường sau khi kiểm tra, xác 

nhận. 

Lập bảng tiến độ thực hiện cải tạo môi trường theo mẫu sau: 

TT Tên công trình Khối lượng/ 
đơn vị 

Đơn 
giá 

Thành 
tiền 

Thời gian 
thực hiện 

Thời gian 
hoàn thành Ghi chú 

I Khu vực ô chôn lấp 
chất thải 

1 Hệ thống xử lý 
nước thải 

2 Hệ thống xử lý khí 
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thải 

3 Hệ thống quan trắc, 
giám sát môi trường 

2.4. Dự toán chi phí cải tạo môi trường 

a) Dự toán chi phí cải tạo, phục hồi môi trường: 

Lập bảng tổng hợp chi phí và tiến độ thực hiện các công trình cải tạo môi trường; khối 

lượng; đơn giá từng hạng mục công trình theo từng giai đoạn và tổng chi phí cải tạo môi 

trường trên cơ sở định mức, đơn giá mới nhất của địa phương hoặc theo các bộ, ngành 

tương ứng, giá thị trường trong trường hợp địa phương chưa có định mức, đơn giá. 

b) Tính toán khoản tiền ký quỹ và thời điểm ký quỹ: 

Trình bày cụ thể các khoản tiền ký quỹ lần đầu và các lần tiếp theo, thời điểm ký quỹ 

lần đầu và các lần tiếp theo. 

c) Đơn vị nhận ký quỹ: 

Tổ chức, cá nhân lựa chọn đơn vị và tổ chức thực hiện ký quỹ cải tạo, phục hồi môi 

trường theo quy định của pháp luật. 

3. Phương án bồi hoàn đa dạng sinh học (nếu có) 

Chương VI 

NỘI DUNG ĐÈ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải (nếu có): 

- Nguồn phát sinh nước thải: Nêu rõ từng nguồn phát sinh nước thải (sinh hoạt, công 

nghiệp) đề nghị cấp phép. 

+ Nguồn số 01: 

+ Nguồn số 02: 

- Lưu lượng xả nước thải tối đa: Nêu rõ lưu lượng xả nước thải tối đa đề nghị cấp 

phép. 
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- Dòng nước thải: Nêu rõ số lượng dòng nước thải đề nghị cấp phép (là dòng nước thải 

sau xử lý được xả ra môi trường tiếp nhận hoặc xả vào công trình xử lý nước thải khác 

ngoài phạm vi dự án). 

- Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải: Nêu 

rõ các chất ô nhiễm đề nghị cấp phép và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng 

nước thải, đảm bảo phù hợp với tính chất của dự án, nguồn thải và quy chuẩn kỹ thuật môi 

trường. 

- Vị trí, phương thức xả nước thải và nguồn tiếp nhận nước thải: Ghi rõ vị trí xả nước 

thải (có tọa độ địa lý), phương thức xả thải (tự chảy, xả cưỡng bức), nguồn tiếp nhận nước 

thải hoặc công trình xử lý nước thải khác ngoài phạm vi dự án. 

2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải (nếu có): 

- Nguồn phát sinh khí thải: Nêu rõ từng nguồn phát sinh khí thải đề nghị cấp phép. 

+ Nguồn số 01: 

+ Nguồn số 02: 

- Lưu lượng xả khí thải tối đa: Nêu rõ lưu lượng xả khí thải tối đa đề nghị cấp phép. 

- Dòng khí thải: Nêu rõ số lượng dòng khí thải đề nghị cấp phép (là dòng khí thải sau 

xử lý được xả ra môi trường) 

- Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí thải: Nêu rõ 

các chất ô nhiễm đề nghị cấp phép và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí 

thải, đảm bảo phù hợp với tính chất của dự án, nguồn thải và quy chuẩn kỹ thuật môi 

trường. 

- VỊ trí, phương thức xả khí thải: Ghi rõ vị trí xả khí thải (có tọa độ địa lý), phương 

thức xả thải. 

3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung (nếu có): 

- Nguồn phát sinh: Nêu rõ từng nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung chính đề nghị cấp 

phép. 

- Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung: Nêu rõ giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung 

theo quy chuẩn kỹ thuật môi trường. 
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Chương VII 

KÉ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI VÀ 

CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA Dự ÁN 

Trên cơ sở đề xuất các công trình bảo vệ môi trường của dự án đầu tư, chủ dự án đầu 

tư đề xuất kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải, chương trình quan trắc 

môi trường trong giai đoạn dự án đi vào vận hành, cụ thể như sau: 

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án đầu tư: 

1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm: 

Lập danh mục chi tiết kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải đã 

hoàn thành của dự án đầu tư, gồm: thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc. Công suất dự kiến 

đạt được của từng hạng mục hoặc của cả dự án đầu tư tại thời điểm kết thúc giai đoạn vận 

hành thử nghiệm. 

1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết bị 

xử lý chất thải: 

- Kế hoạch chi tiết về thời gian dự kiến lấy các loại mẫu chất thải trước khi thải ra 

ngoài môi trường hoặc thải ra ngoài phạm vi của công trình, thiết bị xử lý. 

- Kế hoạch đo đạc, lấy và phân tích mẫu chất thải để đánh giá hiệu quả xử lý của công 

trình, thiết bị xử lý chất thải (lấy mẫu tổ hợp và mẫu đơn). Trường hợp công trình, thiết bị 

xử lý hợp khối hoặc công trình xử lý chất thải quy mô nhỏ chỉ thực hiện lấy mẫu đơn để 

quan trắc; thời gian, tần suất lấy mẫu phải thực hiện theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn quy 

định. 

- Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự kiến phối hợp để 

thực hiện kế hoạch. 

2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy định của 

pháp luật. 

2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ: 

- Quan trắc nước thải: vị trí, tần suất, thông số giám sát, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng. 

- Quan trắc bụi, khí thải công nghiệp: vị trí, tần suất, thông số giám sát, quy chuẩn kỹ 
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thuật áp dụng. 

2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải: 

- Quan trắc nước thải: thông số quan trắc, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng. 

- Quan trắc bụi, khí thải công nghiệp: số lượng, thông số giám sát, quy chuẩn kỹ thuật 

áp dụng. 

2.3. Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ, quan trắc môi trường tự động, liên tục 

khác theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc theo đề xuất của chủ dự án. 

3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm. 

Chương VIII 

CAM KẾT CỦA CHỦ Dự ÁN ĐẦU TƯ 

Phần này nêu rõ các cam kết của chủ dự án đầu tư về các nội dung: 

- Cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường. 

- Cam kết việc xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về môi 

trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có liên quan. 

PHỤ LỤC BÁO CÁO 

Phụ lục 1: 

- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 

hoặc các giấy tờ tương đương; 

- Bản vẽ thiết kế cơ sở hoặc bản vẽ thiết kế thi công các công trình bảo vệ môi trường, 

công trình phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường kèm theo thuyết minh về quy trình vận 

hành của công trình xử lý chất thải; 

- Các chứng chỉ, chứng nhận, công nhận của các công trình, thiết bị xử lý chất thải 

đồng bộ được nhập khẩu hoặc đã được thương mại hóa (nếu có); 

- Các phiếu kết quả đo đạc, phân tích mẫu môi trường ít nhất là 03 đợt khảo sát; 

- Phiếu kiểm định, hiệu chuẩn của cơ quan, tổ chức có chức năng đối với các thiết bị 
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quan trắc tự động, liên tục chất thải đã được lắp đặt (nếu có); 

- Sơ đồ vị trí lấy mẫu của chương trình quan trắc môi trường; 

- Văn bản về quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường, khả năng chịu tải của môi trường 

được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành. 

Phụ lục 2: Đối với dự án đầu tư khai thác khoáng sản: Đính kèm bổ sung các loại giấy 

tờ, hồ sơ sau: 

Bản đồ vị trí khu vực khai thác mỏ (tỷ lệ 1/5.000 hoặc 1/10.000); Bản đồ địa hình có 

(hoặc không có) lộ vỉa khu mỏ (tỷ lệ 1/1.000 hoặc 1/2.000); Bản đồ kết thúc từng giai đoạn 

khai thác; Bản đồ tổng mặt bằng mỏ (tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/5.000), có thể hiện tất cả các hạng 

mục công trình và mạng kỹ thuật; Bản đồ kết thúc khai thác mỏ (tỷ lệ 1/2.000 hoặc 

1/5.000); Bản đồ tổng mặt bằng hiện trạng mỏ (tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/5.000), có thể hiện tất 

cả các hạng mục công trình và mạng kỹ thuật; Bản đồ vị trí khu vực cải tạo, phục hồi môi 

trường (tỷ lệ 1/5.000 hoặc 1/10.000); Bản đồ cải tạo, phục hồi môi trường theo từng giai 

đoạn, từng năm; Bản đồ hoàn thổ không gian đã khai thác (tỷ lệ 1/1.000 hoặc 1/2.000). 

Ghi chú: Trường hợp cấp lại giấy phép môi trường của dự án đầu tư quy định tại điểm 

b và điểm d khoản 4 Điều 30 Nghị định này, có tiêu chí về môi trường tương đương với dự 

án nhóm II, báo cáo đề xuất cấp lại giấy phép môi trường chỉ thể hiện các nội dung thay đổi 

so với nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường trước đó. 

(Xem tiếp Công báo số 95 + 96) 
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